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So¹n :
22/ 08 / 2010
Tiết 1 - Bài 1

    NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học
	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được vai trò của nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế và đời sống.

· Biết được các đặc điểm của nghề, yêu cầu đối với người làm nghề và triển vọng của nghề trồng cây ăn quả.

· Yêu thích nghề trồng cây ăn quả



II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học

· Hình 1,2.SGK
· Các bảng phụ cần thiết

2.Học sinh
· Nghiên cứu trước bài 1

· Chuẩn bị một số loại quả 

          III.TiÕn tr×nh bµi häc
    1. Ổn định lớp 
   2. Bài mới 
Trồng cây ăn quả là một nghề góp phần nâng cao chất lượng  bữa ăn hàng ngày, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đồng thời còn là nguồn thu nhập đáng kể
Nghề trồng cây ăn quả được phát triển từ lâu đời, nhân dân ta đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và chọn lọc được nhiều giống quý có năng suất và chất lượng cao. Chúng ta cùng tìm hiểu bài 1.

	HĐ1. Tìm hiểu về vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả
CH: Em hãy kể tên các giống cây ăn quả quý ở nước ta mà em biết?

· Treo cho HS xem bảng những giống cây ăn quả như bên dưới.

Treo hình 1.SGK

CH: Trái cây có những chất dinh dưỡng chủ yếu nào?

CH: Quan sát hình 1, em hãy cho biết nghề trồng cây ăn quả có những vai trò gì trong đời sống và kinh tế?

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, có tiềm năng phát triển nghề trồng cây ăn quả. Do đó nước ta rất phong phú về chủng loại cây ăn quả và kinh nghiệm trồng cây ăn quả cũng có từ lâu đời. Nghề trồng cây ăn quả đang được phát triển mạnh, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cây trồng ngày càng cho nhiều sản phẩm có năng suất và chất lượng càng cao, nghề trồng cây ăn quả mang lại thu nhập đáng kể cho người dân và nền kinh tế mỗi nước. Do đó, nghề có một vị trí quan trọng không thể thay thế
HĐ2. Tìm hiểu về đặc điểm và yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả
CH: Đối tượng lao động của nghề là gì? Ví dụ?

CH: Qua kiến thức Công nghệ 7 đã học, em hãy cho biết trồng cây ăn quả bao gồm những khâu nào?

CH: Để tiến hành được những công việc đó, cần những dụng cụ lao động nào?
CH: Người trồng cây ăn quả thường xuyên phải làm việc ở đâu?

CH: Người làm nghề trồng cây ăn quả thì tư thế làm việc sẽ như thế nào? Cho ví dụ cụ thể ?

CH: Kết quả cuối cùng mà người trồng cây ăn quả mong muốn là gì?

CH: Cần phải có những yêu cầu gì đối với người trồng cây ăn quả ?

CH: Tại sao nghề trồng cây ăn quả lại có những yêu cầu như vậy?

CH: Theo em trong những yêu cầu đó, yêu cầu nào là quan trọng nhất? Tại sao?
CH: Để đáp ứng được các yêu cầu của nghề, nhiệm vụ của em phải làm gì?
( Cần cố gắng học thật tốt lý thuyết, nắm chắc  kỹ thuật trồng cây ăn quả, phải yêu nghề, luôn rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng cho việc làm việc ngoài trời và các yêu cầu khác của nghề)
HĐ3. Tìm hiểu về triển vọng của nghề trồng cây ăn quả
· Giới thiệu:Hiện nay, nghề trồng cây ăn quả đang được khuyến khích phát triển, tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, tăng thêm nguồn ngoại tệ cho đất nước

· Cho HS xem bảng 1

CH: Em hãy nhận xét triển vọng phát triển cây ăn quả trong thời gian tới?

CH: Để đáp ứng yêu cầu phát triển, cần thực hiện tốt những công việc nào?

CH: Thế nào là chuyên canh, thâm canh?

CH: Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ kỹ thuật nhằm mục đích gì?
GV: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để nghề trồng cây ăn quả phát triển mạnh, người dân an tâm sản xuất.
	I.Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả

· Cung cấp quả cho con người

· Cung cấp nguyên liệu cho công nghệ chế biến đồ hộp, nước giải khát…

Xuất khẩu
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề

1. Đặc điểm của nghề

a. Đối tượng lao động: là các loại cây ăn quả 

b. Nội dung lao động: nhân giống, làm đất, gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, bảo quản, chế biến.

c. Dụng cụ lao động: cuốc, xẻng, dao, cưa…

d. Điều kiện lao động: chủ yếu làm việc ngoài trời.

e. Sản phẩm: là những loại quả

2. Yêu cầu của nghề :
a.Phải có tri thức và những kĩ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả

b.Phải yêu nghề, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo. 

c.Phải có sức khoẻ tốt
 -Yêu cầu nào cũng quan trọng và rất cần thiết, không thể thiếu một yêu cầu nào nếu muốn có kết quả trồng tốt nhất. Tuy nhiên phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động sáng tạo thì mới có thể theo nghề trồng cây ăn quả và trồng có kết quả được, nếu không yêu nghề thì chẳng bao giờ có sáng tạo hay học hỏi thì dù có tri thức vẫn không thể trồng cho kết quả tốt nhất được
III.Triển vọng của nghề

-Nghề trồng cây ăn quả đang được khuyến khích phát triển mạnh.
GV: Chuyên canh: trồng một loại cây ăn quả trên một vùng đất

Thâm canh: áp dụng những tiến bộ KHKT: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... vào trồng trọt để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.




Bảng1.PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TRONG THỜI GIAN TỚI

	Năm
	Diện tích
(1000 ha)
	Năng suất
(tạ/ha)
	Sản lượng
(triệu tấn)

	2000
	510
	10.20
	5.202

	2005
	620
	11.60
	7.068

	2010
	750
	12.00
	9.000


	STT
	VÙNG
	CÁC LOẠI CÂY ĂN QUẢ CHỦ YẾU

	1
	Đồng bằng sông Hồng
	Chuối, cam, quýt, ổi, vải, na, nhãn, táo, hồng xiêm,  đu đủ.

	2
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Tây Bắc
	Xoài, chuối, nhãn, táo, cam, quýt, mận, mơ, đào, na, đu đủ, trám

	
	
	Đông Bắc
	Chuối, dứa, mít, ổi, hồng, hồng xiêm, táo, na, cam, quýt, vải, nhãn, đào, mận, mơ, lê, hạt dẻ

	3
	Khu IV cũ
	Cam, quýt, chanh, bưởi, hồng xiêm, trứng gà, chuối, mít, dứa, dừa, hồng, dâu, dưa hấu

	4
	Duyên hải Trung bộ
	Xoài, dừa, đào lộn hột, mít, chuối, dứa, na, trứng gà, dưa hấu, nho, thanh long, hồng, cam, quýt, chanh, bưởi

	5
	Tây Nguyên
	Bơ, dứa, chuối, cam, quýt, chanh, bưởi, khế, nhãn, mít, ổi, đu đủ, sầu riêng, vú sữa, chôm chôm, hồng, mận, dâu tây

	6
	Đông Nam Bộ
	Dứa, chuối, sầu riêng, măng cụt, vú sữa, mít tố nữ, dâu, chôm chôm, xoài, táo, nho, đào lộn hột, bưởi, cam,quýt, chanh, ổi, na, đu đủ

	7
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Chuối, dứa, cam, quýt, chanh, bưởi, dừa, nhãn, xoài, roi, na, dâu, ổi, đào lộn hột, dưa hấu, mãng cầu xiêm, hồng xiêm


3. Củng cố:

- Học sinh đọc “Ghi nhớ” 
- Trả lời các câu hỏi sau

a. Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống và kinh tế?

b. Em hãy nêu các yêu cầu đối với người làm nghề trồng cây ăn quả và phân tích ý nghĩa của chúng?

4. HDVN: - Học bài 1
  - Nghiên cứu trước bài 2
So¹n:25/ 08 /2010
Tiết 2 - Bài 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  trång C©y ĂN QUẢ
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


          I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả

· Hiểu được các biện pháp kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây ; thu hoạch, bảo quản, chế biến quả.

· Có thái độ yêu thích nghề trồng cây ăn quả, hình thành tư duy kỹ thuật nhân giống cây.




          II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Bảng 2, hình3.SGK và các sơ đồ cần thiết
2.Học sinh
· Học thuộc bài 1
· Nghiên cứu trước bài 2
III. TiÕn tr×nh bµi häc
1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
a. Nêu vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả ở nước ta?

b. Nêu đặc điểm và yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả?
3. Gi¶ng bài mới 
Hầu hết các loại cây ăn quả đều có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao, được nhân dân ta trồng khắp mọi nơi.

Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giá trị cùng đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả qua tiết thứ nhất của bài 2.

	HĐ1. Tìm hiểu về giá trị của việc trồng cây ăn quả
· Treo sơ đồ giá trị của cây ăn quả

CH: Phần lớn các loại quả cung cấp cho con người những chất dinh dưỡng nào?

CH: Nêu một vài ví dụ về công dụng làm thuốc của cây ăn quả?

CH: Nêu vài ví dụ cho thấy cây ăn quả có giá trị kinh tế cao?

CH: Tại sao nói cây ăn quả góp phần bảo vệ môi trường sinh thái?

Giới thiệu:cây ăn quả còn có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ đất. Hiện nay du lịch sinh thái người ta còn chú trọng đến các vườn cây ăn quả, do đó cây ăn quả còn có ý nghĩa phục vụ du lịch.

CH: Tóm lại, cây ăn quả có những giá trị nào?
	I.Giá trị của việc trồng cây ăn quả

-Giá trị dinh dưỡng: chứa nhiều đường, đạm, béo, khoáng, vitamin

-Giá trị kinh tế cao

-Làm thuốc

-Bảo vệ môi trường sinh thái



	HĐ2. Tìm hiểu về đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả

CH: Thực vật có những loại rễ nào?

· Giới thiệu: cây ăn quả có rễ cái có thể xuống sâu 1(10m giúp cây đứng vững và hút nước, chất dinh dưỡng, rễ con tập trung ở lớp đất mặt có độ sâu từ 0,1(10m có nhiệm vụ hút nước, chất dinh dưỡng cho cây

CH: Theo em, cây ăn quả thường có dạng thân nào là chủ yếu?
CH: Thực vật thường có những loại hoa nào?

· Ví dụ hoa lưỡng tính có ở xoài, chôm chôm, nhãn, vải.

CH: Cây ăn quả thường có những dạng quả nào?

CH: Số lượng hạt trong một quả thì như thế nào?

CH: Dựa vào kiến thức môn Địa lý, em hãy giới thiệu sơ lược về khí hậu ở nước ta?

CH: Cây ăn quả chịu tác động của những yếu tố ngoại cảnh nào?

CH: Cây ăn quả ở nước ta thích hợp ở nhiệt độ như thế nào? Tại sao?

CH: Phần lớn cây ăn quả chịu độ ẩm không khí và lượng mưa như thế nào ở nước ta?

CH: Cây ăn quả nào không thích ánh sáng mạnh ở nước ta?

CH: Theo em biết, trong quá trình trồng cây ăn quả, nhu cầu phân bón ở từng thời kỳ ra sao? Chúng ta cần bón phân gì ở từng thời kỳ đó?

CH: Cây ăn quả thích hợp với những loại đất nào?

CH: Tóm lại cây ăn quả thích hợp với điều kiện ngoại cảnh như thế nào?


	II.Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả

1.Đặc điểm thực vật

a.Rễ:gồm rễ cái và nhiều rễ con

b.Thân:phần lớn là thân gỗ, gồm nhiều cấp cành khác nhau

c.Hoa:gồm 3 loại: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính.

d.Quả và hạt:

Quả hạch, quả mọng và quả có vỏ cứng.

Hạt đa dạng

2.Yêu cầu ngoại cảnh

a.Nhiệt độ:phụ thuộc từng giống cây

b.Độ ẩm:khoảng 80 – 90%

c.Lượng mưa: 1000 – 2000mm

c.Ánh sáng: phần lớn là cây ưa sáng, một số thích bóng râm

e.Chất dinh dưỡng: 

-Cần đủ N-P-K với tỉ lệ hợp lý.

-Bón lót trước khi trồng

-Bón thúc đạm lân vào thời kỳ đầu, kali vào thời kỳ sau

-Sau thu hoạch nên bón phân chuồng ủ hoai

f.Đất: thích hợp nhất là đất đỏ, đất phù sa ven sông.

.




4. Củng cố

- Học sinh đọc “Ghi nhớ” 

5. HDVN :- Nghiên cứu trước phần còn lại của bài 2
So¹n: 05/09/2010
Tiết  3 - Bài 2

      MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  trång C©y ĂN QUẢ(tiÕp)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I. Mục tiêu :
	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả

· Hiểu được các biện pháp kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây ; thu hoạch, bảo quản, chế biến quả.

· Có thái độ yêu thích nghề trồng cây ăn quả, hình thành tư duy kỹ thuật nhân giống cây.




II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Bảng 2, hình3.SGK và các sơ đồ cần thiết

2.Học sinh
· Học thuộc bài 2 (tiết 1)
· Nghiên cứu trước phần còn lại của bài 2
III.Tiến trình bài học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
c. Trình bày các giá trị của cây ăn quả?

d. Trình bày đặc điểm thực vật của cây ăn quả?

e. Phân tích các yêu cầu về ngoại cảnh của cây ăn quả?
3. Bài mới :
Hầu hết các loại cây ăn quả đều có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao, được nhân dân ta trồng khắp mọi nơi.

Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Để trồng cây ăn quả đạt kết quả cao cần có hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật trồng và chăm sóc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ thật trồng cây ăn quả qua tiết thứ hai của bài 2.

	HĐ3. Tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc  cây ăn quả

? Nước ta có thể trồng được những nhóm cây ăn quả ở những đới khí hậu nào? Tại sao?

· Treo bảng 2.Các loại cây ăn quả

Tuy nhiên, để có được nhiều giống cây ăn quả có chất lượng cao cần phải làm gì?

? Chúng ta có những phương pháp nhân giống nào?

? Cây ăn quả đều được nhân giống bằng tất cả các phương pháp này phải không? Tại sao?

Ở miền Nam chúng ta nên trồng cây con vào thời điểm nào là thích hợp nhất? Tại sao?

Theo em, ở miền Bắc nên trồng vào thời điểm nào là thích hợp nhất? Tại sao?

Khoảng cách trồng cây phụ thuộc vào yếu tố nào?Tại sao?

? mục đích, tác dụng của việc làm cỏ vun xới

? Bón phân thúc như thế nào

? Tưới nước như thế nào là hợp lý

? Mục đích và thời kì tạo hình tỉa cành

? Cây ăn quả thường có loại bệnh nào?

? Biện pháp phòng trừ

? Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng có ý nghĩa gì?

Hoạt ®ộng 5:Tìm hiểu kỹ thuật thu hoạch, bảo quản, chế biến.

? Theo em cây ăn quả thu hoạch tốt nhất vào thời điểm nào?
? Bảo quản như thế nào

? Nêu các cách chế biến
	III.Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả

1.Giống cây: phong phú, đa dạng, gồm: cây ăn quả nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới.

2.Nhân giống

· Nhân giống hữu tính bằng hạt

· Nhân giống vô tính bằng cách giâm cành, chiết, ghép, tách chồi và nuôi cấy mô.

3.Kỹ thật trồng

a.Thời vụ

Miền Nam: tháng 4 – 5(đầu mùa mưa) 

Miền Bắc: tháng 2 – 4(vụ xuân) và tháng 8 – 10 (vụ thu)

b.Khoảng cách trồng hợp lý tuỳ giống

c.Đào hố phù hợp

Bón lót bằng phân hữu cơ và phân lân.

d.Trồng cây theo quy trình:
Đào hó trồng ( bóc vỏ bầu ( đặt cây vào hố (lấp đất ( tưới nước.

4. Chăm sóc

a. Làm cỏ, vun sới

b. Bón phân thúc

c. Tưới nước

d. Tạo hình, sửa cành
e. Phòng trừ sâu bệnh

g. Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng

IV. Thu hoạch bảo quản chế biến
1. Thu hoạch

Các loại cây ăn quả chứa nhiều nước, vỏ mỏng nên dể bị dập nát. Vì vậy khi thu hoạch phải nhẹ nhàng, cẩn thận, đúng độ độ chín. Thu hoạch quả lúc trời mát. Quả hái về phải được làm sạch, phân loại và để ở nơi râm mát.

2. Bảo quản

Quả phải được xử lí bằng hóa chất, chiếu tia phóng xạ, gói giấy mỏng, đưa vào kho lạnh, không chất đống quả khi bảo quản.

3. Chế biến

Tùy theo mỗi loại cây, quả được chế thành xirô quả, sấy khô, làm mứt quả,....
	


	Bảng 2.CÁC LOẠI CÂY ĂN QUẢ  

	STT
	Nhóm
	Các loại cây ăn quả điển hình

	1
	Cây ăn quả nhiệt đới
	Chuối, dứa, mít, xoài, dừa, hồng xiêm, ổi, na, sầu riêng, măng cụt, khế, vú sữa, trứng gà, chôm chôm, thanh long, đu đủ, đào lộn hột.

	2
	Cây ăn quả á nhiệt đới
	Cam, quýt, chanh, bưởi, nhãn, vải, bơ, hồng, mơ, hạt dẻ…

	3
	Cây ăn quả ôn đới
	Táo tây, lê, mận, nho, dâu tây…


4. Củng cố:

-Học sinh đọc “Ghi nhớ” 

5. HDVN:-Học bài 2
-Nghiên cứu trước bài 3
Soạn: 12/ 09/ 2010
Tiết 4-Bài 3

                     CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học
	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được những yêu cầu kỹ thuật của việc xây dựng vườn ươm cây ăn quả

· Hiểu được đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của các phương pháp nhân giống cây ăn quả.

· Làm được một số phương pháp nhân giống cây ăn quả

· Yêu thích công việc thiết kế vườn ươm và nhân giống cây ăn quả


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Hình 4,5,6,7,8.SGK và bảng 3.SGk

· Một số sơ đồ cần thiết.
2.Học sinh
· Học thuộc bài 2
· Nghiên cứu trước bài 3
III. Tiến trình bài học

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ 
a. Phân tích các yêu cầu kỹ thuật khi tiến hành chăm sóc cây ăn quả
b. Khi thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm của cây ăn quả cần lưu ý điều gì?
3.Bài mới 
Muốn phát triển nghề trồng cây ăn quả nhanh, đạt hiệu quả kinh tế cao phải có nhiều giống tốt, khoẻ mạnh, sạch bệnh, chất lượng cao.Muốn vậy cần phải coi trọng khâu thiết kế vườn ươm và nhân giống cây ăn quả. Bài học hôm nay chúng ta cùng thiết kế vườn ươm và nhân giống cây trồng bằng hạt.

	HĐ1. Tìm hiểu về xây dựng vườn ươm cây ăn quả

Giới thiệu : để nhân giống cây có hiệu quả, bắt buộc chúng ta cần phải xây dựng vườn ươm cây ăn quả thật khoa học.

- Bước đầu tiên là phải chọn được địa điểm hợp lý.

? Theo em phải chọn địa điểm như thế nào mới gọi là hợp lý.

-Có được địa điểm hợp lý ta sẽ tiến hành quy hoạch thiết kế vườn ươm.

GV:Treo sơ đồ vườn ươm cây ăn quả

CH: Theo em, để có một khu vườn ươm thật lý tưởng, chúng ta cần phải thiết kế như thế nào?

Dẫn dắt học sinh dần hình thành các khu theo như sơ đồ, giải thích rõ nhiệm vụ mỗi khu.
HĐ2 : Tìm hiểu các phương pháp nhân giống
CH:  có những phương pháp nhân giống nào?

CH: Thế nào là nhân giống hữu tính? 

CH: Em hãy nêu ưu nhược điểm của phương pháp nhân giống này?

CH: Để đạt hiệu quả cao trong nhân giống bằng hạt cần chú ý đến vấn đề gì?

· Câu hỏi mở rộng: gieo hạt thường áp dụng trong những trường hợp nào?

· Câu hỏi chuyển tiếp: ngoài phương pháp nhân giống hữu tính bằng hạt, ta còn phương pháp nhân giống nào nữa?

· Qua câu trả lời của HS, nêu lên phương pháp nhân giống vô tính. Đầu tiên tìm hiểu về phương pháp chiết cành

· Đưa một cành cây đã chuẩn bị sẵn, yêu câu một HS nêu cách chiết.

CH: Thời vụ chiết cành lúc nào là tốt nhất?

CH: Chiết cành có những ưu nhược điểm gì?

CH: Dựa vào kinh nghiệm thực tế, em hãy giới thiệu khái quát về phương pháp giâm cành?

· Giới thiệu cho HS biết khi tiến hành giâm cành cần lưu ý những vấn đề gì.

CH: Em hãy nêu ưu nhược điểm của phương pháp giâm cành?
	I.Xây dựng vườn ươm cây ăn quả

1.Chọn địa điểm

-Gần vườn trồng, gần nơi tiêu thụ và thuận tiện cho việc vận chuyển.

-Gần nguồn nước tưới.

-Đất phì nhiêu, dễ thoát nước,  thành phần cơ giới trung bình

2.Thiết kế vườn ươm.

-Khu cây giống

-Khu nhân giống

-Khu luân canh

II.Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.

1.Phương pháp nhân giống hữu tính bằng hạt

- Ưu điểm: nhân giống với số lượng nhiều trong thời gian ngắn, cây sống lâu, đơn giản, dễ làm, chi phí thấp.

Nhược điểm: khó giữ đặc tính cây mẹ, cây lâu ra hoa, quả.

TL: Cần trả lời được những vấn đề sau:

Gieo hạt lấy cây làm gốc ghép

Không có phương pháp nhân giống khác thay thế.

Chọn lọc giống cây tốt.

2.Phương pháp nhân giống vô tính

a.Chiết cành

Nên chiết cành vào đầu mùa mưa là tốt nhất.

- Ưu điểm:  giữ được đặc tính của cây mẹ, mau ra hoa, quả, mau cho cây giống.

- Nhược điểm: nhân giống với số lượng thấp, cây mau già cỗi, tốn thời gian.

b.Giâm cành

- Ưu điểm: giữ được đặc tính cây mẹ, mau ra hoa, quả, hệ số nhân giống cao.

- Nhược điểm: yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi cần phải có nhà giâm.



4. Củng cố:

-Học sinh đọc “Ghi nhớ” 
-Trả lời các câu hỏi sau:

a. Khi tiến hành nhân giống cây ăn quả, cần chọn vườn ươm như thế nào?

b. Trình bày ưu nhược điểm của phương pháp gieo hạt; chiết cành; giâm cành?

5. HDVN:
-bài 3
-Nghiên cứu trước các phương pháp ghép, nêu được ưu nhược điểm của mỗi phương pháp.
So¹n :19 / 09/2010
Tiết 5 - Bài 3

                 CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

(TIẾT 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được những yêu cầu kỹ thuật của việc xây dựng vườn ươm cây ăn quả

· Hiểu được đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của các phương pháp nhân giống cây ăn quả.

· Làm được một số phương pháp nhân giống cây ăn quả

· Yêu thích công việc thiết kế vườn ươm và nhân giống cây ăn quả


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học 

· Hình 4,5,6,7,8.SGK và bảng 3.SGK

· Một số sơ đồ cần thiết.

2.Học sinh

· Học thuộc bài 3

· Nghiên cứu trước bài 3, các phương pháp ghép

III. Ti ến tr ình b ài h ọc 

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
a. Nêu cách chọn địa điểm và thiết kế một vườn ươm cây ăn quả thật khoa học?

b. Trình bày cách tiến hành và nêu ưu nhược điểm của phương pháp nhân giống hữu tính bằng hạt

c. Trình bày cách tiến hành và nêu ưu nhược điểm của phương pháp chiết cành?

d. Trình bày cách tiến hành và nêu ưu nhược điểm của phương pháp giâm cành?

3. Bài mới
	HĐ1. Tìm hiểu về các phương pháp ghép
CH: Dựa vào kinh nghiệm thực tế, em hãy định nghĩa thế nào là ghép?

· Dựa vào các định nghĩa từ HS, GV khái quát lên có hai phương pháp ghép cơ bản là ghép cành và ghép mắt.

· Treo các hình có trong SGK.

CH: Kết hợp với các tranh và vốn hiểu biết của mình, có những cách ghép cành nào?

CH: Ghép cành có chung đặc điểm là gì?

· Yêu cầu HS mô tả lại từng phương pháp ghép cành.
CH: Có những phương pháp ghép mắt nào?

CH: Các phương pháp ghép mắt có điểm gì chung?

· Yêu cầu HS mô tả lại từng phương pháp ghép mắt.
CH: Khi tiến hành các phương pháp ghép, để đạt được tỷ lệ ghép thành công cao, cần làm tố những yêu cầu kĩ thuật nào?

CH: Nêu ưu , nhược điểm của phương pháp ghép?

· Giới thiệu thêm cho HS biết các phương pháp nhân giống khác như tách chồi, nuôi cấy mô.
	c.Ghépc,c, c. Ghép:
- ghép là phương pháp gắn một đoạn cành hoặc một mắt ghép từ một cây trưởng thành sang cây làm gốc ghép của những cây cùng họ với nhau.

-Ghép cành

là gắn một đoạn cành của cây cùng họ lên một gốc ghép, cần trùm đoạn cành bằng túi PE cho kín
         + Ghép áp

         +Ghép đoạn cành

         +Ghép nêm

-Ghép mắt

Gắn mắt ghép vào cây cùng họ, mắt ghép phải có mầm ngủ còn nguyên vẹn, dùng dây nilông buộc kín vết ghép

    +Ghép cửa sổ

    +Ghép chữ T

    +Ghép mắt nhỏ có gỗ
· Yêu cầu sau:

· Cây làm gốc ghép phải khoẻ mạnh và cùng họ với mắt ghép hay đoạn cành định ghép vào.

· Chọn cành hoặc mắt ghép phải khoẻ, có mầm ngủ còn nguyên vẹn.

· Chọn thời điểm ghép thích hợp
-Ưu điểm: Giữ được đặc tính cây mẹ, mau ra hoa, quả, hệ số nhân giống cao, tăng sức chống chịu môi trường, duy trì được nòi giống.

-Nhược điểm: đòi hỏi kỹ thuật cao cùng với các thao tác nhuần nhuyễn.


4. Củng cố:


-Học sinh đọc “Ghi nhớ” 


-Hoàn thành bảng sau

	Phương pháp nhân giống
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Gieo hạt
	
	

	Chiết cành
	
	

	Giâm cành
	
	

	Ghép
	
	


Đáp án

	Phương pháp nhân giống
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Gieo hạt
	· Đơn giản, dễ làm, chi phí ít

· Hệ số nhân giống cao

· Cây sống lâu
	· Khó giữ được đặc tính cây mẹ

· Lâu ra hoa, quả

	Chiết cành
	· Giữ được đặc tính cây mẹ

· Ra hoa, quả sớm

· Mau cho cây giống
	· Hệ số nhân giống thấp

· Cây mau già cỗi

· Tốn công

	Giâm cành
	· Giữ được đặc tính cây mẹ

· Ra hoa, quả sớm

· Hệ số nhân giống cao
	Đòi hỏi kỹ thuật và thiết bị cần thiết (nhà giâm)

	Ghép
	· Giữ được đặc tính cây mẹ

· Ra hoa, quả sớm 

· Hệ số nhân giống cao

· Tăng sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh

· Duy trì được nòi giống
	Đòi hỏi kỹ thuật phức tạp trong việc chọn gốc ghép, cành ghép và thao tác ghép.


5. HDVN:

     -Học bài 1,2,3, chuẩn bị kiểm tra 15 phút

-Nghiên cứu trước bài 4

Soạn :26/09/2010  

Tiết 6-Bài 4 
                     THỰC HÀNH : GIÂM CÀNH  (TIẾT 1)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết cách giâm cành đúng thao tác, đúng kỹ thuật

· Làm được và đúng các thao tác của quy trình giâm cành

· Có ý thức giữ kỷ luật,an toàn lao động, vệ sinh, có hứng thú nhân giống cây ăn quả


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Các vật liệu dụng cụ thực hành

· Dao nhỏ, sắc, kéo cắt cành

· Khay nhựa, đất bột mịn

· Bình tưới

· Cành chanh vônka

· Túi bầu PE có kích thước 9X15

· Thuốc kích thích ra rễ

· Quy trình thực hành

· Phóng to các hình 10a,b,c,d trong SGK
2.Học sinh
· Học thuộc bài 1,2,3
· Nghiên cứu trước bài 4
III.Tiến trinh bài h ọc
1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
a. Ghép là gì? Có những cách ghép nào?

b. Nêu ưu nhược điểm của phương pháp ghép?
3. Bài mới: Nhân giống hữu tính hiện nay được áp dụng khá phổ biến, để hiểu rõ hơn chúng ta cùng nghiên cứu kỹ thuật và thao tác giâm cành.

	HĐ1HĐ1: Tìm hiểu quy trình thực hiện giâm giâm cành

Giới thiệu: để tiến hành nhân giống vô tính bằng cách giâm cành, cần xét đến đặc điểm sinh học của cành đem giâm, một số loại cành giâm ra rễ nhưng có một số loại cành giâm không ra rễ.

· Hiện nay nhân giống bằng phương pháp giâm cành áp dụng phổ biến cho giống chanh vônka.

· Để tiến hành giâm cành được tốt, cần lựa chọn cành và thời vụ giâm cành thích hợp.

CH: Theo em, chúng ta phải lựa chọn như thế nào?

Treo các hình 10a,b,c,d.SGK

CH: Em hãy cho biết giâm cành tiến hành qua những bước nào?

· Treo sơ đồ quy trình thực hành

· Thực hành mẫu cho HS xem cách cắt cành giâm.

CH: Cành giâm được cắt như thế nào?

CH: Tại sao cần cắt bớt phiến lá khi giâm?

CH: Khi giâm, chúng ta nên bỏ đoạn sát thân cây mẹ và phần ngọn.Tại sao phải loại bỏ?

· Giới thiệu: Sau khi cắt được cành giâm chúng ta sẽ xử lý cành giâm bằng thuốc kích thích ra rễ.

CH: Theo em, chúng ta cần lưu ý điều gì khi tiến hành xử lý cành giâm?

· Giới thiệu: Chúng ta có thể cắm cành vào luống đất hoặc cắm trực tiếp vào bầu. 

· GV cắm mẫu cho các em xem.

CH: Khi tiến hành cắm cành giâm, cần phải cắm như thế nào cho hợp lý?

CH: Sau khi cắm cành, chúng ta cần phải chăm sóc chu đáo. Theo em, chăm sóc tốt cho cành giâm cần làm những công việc gì? Tại sao?

· Giới thiệu: sau khi giâm khoảng 15 ngày, nếu thấy cành lá còn xanh, lá không rụng rễ mọc nhiều, ra dài và hơi ngả vàng thì chuyển ra vườn ươm hoặc đưa vào bầu đất để tiếp tục chăm sóc. Sau đó có thể đem trồng hoặc để làm gốc ghép.
HĐ2: Tổ chức thực hành

Chia lớp thành 4 nhóm

Cử nhóm trưởng và thư ký

Phân công nhiệm vụ cho trưởng nhóm và thư ký cùng các thành viên

Nhóm trưởng điều động thành viên trong nhóm chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thực hành
	I. Giai đoạn hướng dẫn ban đầu

I.Quy trình thực hành giâm cành

Bước 1. Cắt cành giâm
Chọn cành non 1-2 năm tuổi, cành khoẻ, không sâu bệnh hại, chưa ra hoa, quả
- Cắt vát từng đoạn cành có chiều dài 5-7cm, đường kính 0,5cm, mỗi đoạn có 2-4 phiến lá, cắt bớt phiến lá.

Bước 2. Xử lý cành giâm
-Chỉ nhúng gốc cành

-Thời gian nhúng phụ thuộc vào nông độ chất kích thích ra rễ

-Vẫy khô đoạn cành trước khi cắm

Bước 3. Cắm cành giâm
- Cần cắm với mật độ thích hợp 5x5 hoặc 10x10 với độ sâu 3-5 cm nếu cắm vào luống, hoặc nếu cắm vào bầu thì mỗi bầu là 1 cành

Bước 4. Chăm sóc cành giâm
-Cần phải làm giàn che nắng che mưa cho cành nhằm đảm bảo không quá nắng hoặc quá ẩm ướt để cành không bị khô hoặc thối do ngập úng

-Tưới phun sương nhằm hạn chế lá tiếp xúc với những giọt nước mạnh làm cành lắc lư gây đứt rễ.

Phun thuốc trừ nấm bệnh và vi khuẩn

II.Giai đoạn tổ chức thực hành
· Cắt cành giâm dài 5-7cm, đường kính 0,5cm, cắt bớt phiến lá.

· Nhúng gốc cành sâu1-2cm, thời gian phụ thuộc nồng độ thuốc, thông thường 5-10 giây

· Cắm vào bầu đất hoặc vào luống với mật độ hợp lý:5x5 hoặc 10x10cm

· Tưới nước phun sương, có giàn che, phun thuốc trừ nấm, vi khuẩn.




4. Củng cố:
          
-Học sinh đọc lại quy trình thực hành

    
5. HDVN:
 

- Chuẩn bị đầy đủ những vật liệu dụng cụ sau:

     -Mỗi HS chuẩn bị:-1 Dao nhỏ, sắc
-1 Đoạn cành chanh vônka hoặc bông giấy
-3 bầu đất trộn sẵn, có thể thay thế bằng mụn dừa

· Nhóm chuẩn bị:-1 khay đất (có thể dùng mục dừa thay thế đất)

     - 1 bình tưới phun sương dạng nhỏ

Soạn: 03/10/ 2010
Tiết 7-Bài 4
        THỰC HÀNH: GIÂM CÀNH (TIẾT 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết cách giâm cành đúng thao tác, đúng kỹ thuật

· Làm được và đúng các thao tác của quy trình giâm cành

· Có ý thức giữ kỷ luật,an toàn lao động, vệ sinh, có hứng thú nhân giống cây ăn quả


II.Chuẩn bị

      1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Các vật liệu dụng cụ thực hành

· Dao nhỏ, sắc, kéo cắt cành

· Khay nhựa, đất bột mịn

· Bình tưới

· Cành chanh vônka

· Túi bầu PE có kích thước 9X15

· Thuốc kích thích ra rễ

· Phóng to các hình 10a,b,c,d trong SGK
2.Học sinh
· Chuẩn bị đầy đủ các vật liệu dụng cụ theo yêu cầu của giáo viên:

· Mỗi HS chuẩn bị:

· 1 Dao nhỏ, sắc

· 1 Đoạn cành chanh vônka hoặc bông giấy

· 3 bầu đất trộn sẵn, có thể thay thế bằng mụn dừa

· Lớp chuẩn bị

· 1 Lọ thuốc kích thích ra rễ

· Nhóm chuẩn bị

· 1 khay đất (có thể dùng mục dừa thay thế đất)

· 1 bình tưới phun sương dạng nhỏ
III. .Tiến trinh bài h ọc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ: Khi tiến hành giâm cành cần lưu ý những vấn đề gì?
3.  Bài mới 
Nhân giống hữu tính hiện nay được áp dụng khá phổ biến, chúng ta cùng nghiên cứu kỹ thuật và thao tác giâm cành trên phương diện lý thuyết, hôm nay, chúng ta sẽ đích thâm làm người giâm cành qua tiết thực hành giâm cành

	HĐ1. Tổ chức thực hành

· Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm và mỗi học sinh

· Phân chia vị trí cho từng nhóm

· Yêu cầu 1-2 HS lên làm thao tác mẫu

· GV chỉnh sửa, có thể làm mẫu lại 1 lần cho HS xem

· Treo sơ đồ quy trình cho HS xem
HĐ2. Thực hành theo nhóm

· Quan sát, giúp đỡ chỉ bảo những HS, nhóm HS chưa thao tác được
HĐ3: KÕt thóc vµ ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh
· HS: Ngõng lµm bµi tËp; Trao ®æi bµi võa lµm trong tõng bµn 

· GV: Cïng HS nhËn xÐt bµi lµm cña mét HS

· HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

· GV: Thu bµi 

· HS: Thu dän chç thùc hµnh

	II. Giai đoạn tổ chức thực hành

· Mỗi nhóm thực hành đúng nhiệm vụ của mình theo quy trinhg thực hành

· Mỗi HS tự hoàn thành 3 mẫu cho riêng mình
III.Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh

‎
-ý thøc chuÈn bÞ 

    -Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

    -thêi gian lµm viÖc 


4. Củng cố:

     - Học sinh đọc lại quy trình thực hành

- Khi giâm cành cần lưu ý điều gì?

    5. HDVN:

     - Học bài 4
        - Nghiên cứu trước bài 5

Soạn: 
Tiết 8 - Bài 5
                THỰC HÀNH : CHIẾT CÀNH (Tiết 1)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được cách lựachọn cành chiết

· Nắm được quy trình chiết cành

· Chiết được cành cây ăn quả theo đúng quy trình và đạt được yêu cầu về kỹ thuật

· Cẩn thận trong lao động, chú ý an toàn khi sử dụng dao, kéo, hoá chất


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Cành chiết, dao, kéo, bầu và hỗn hợp bó bầu, dây nilông, thuốc kích thích ra rễ.
2.Học sinh
· Học thuộc bài 4
· Nghiên cứu trước bài 5
III. Tiến trình bài học 

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
a. Nêu quy trình và các bước tiến tiến hành giâm cành

b. Khi giâm cành cần chú ý những vấn đề gì
3.Bài mới 
Nhân giống vô tính gồm những phương pháp nào?

Trên cơ sở câu trả lời của HS, GV nêu lên nhiệm vụ bài 5.

	HĐ1. Tìm hiểu về quy trình thực hành
· Mời 1 HS lên làm mẫu cho cả lớp quan sát.

CH: Khi tiến hành chiết cành, cần tiến hành những bước nào?

CH: Chọn cành chiết phải như thế nào?

CH: Khoanh vỏ cần chú ý những vấn đề gì?

CH: Trộn hỗn hợp bó bầu ra sao?  Thực tế địa phương em làm như thế nào?

CH: Bó bầu cần tiến hành như thế nào
CH: Quan sát cành chiết như thế nào chúng ta mới có thể cắt?

CH: Sau khi cắt chúng ta có nên trồng ngay hay không? Tại sao?

CH: Em hãy cho biết tại sao khi chiết thì cành ra rễ ở phần khoanh vỏ phía trên mà không ra rễ ở phần khoanh vỏ phía dưới?

TL:Chất hữu cơ được cành lá tổng hợp vận chuyển xuống dưới, bị chặn lại, nơi đó dần dần sẽ xuất hiện các rễ.

Treo quy trình thực hành cho HS 
	I. Giai đoạn hướng dẫn ban  đầu

Bước 1. Chọn cành chiết

Chọn cành khoẻ, 1 – 2 năm tuổi, đường kính 0,5-1,5 cm

Bước 2. Khoanh vỏ

Khoanh 1 đoạn cành dài 1,5-2,5 cm, bóc hết lớp vỏ, cạo sạch, để khô.

Bước 3. Trộn hỗn hợp bó bầu

Trộn 2/3 đất, 1/3 mụn dừa hoặc rác mục, chất kích thích ra rễ, làm ẩm thích hợp.

Bước 4. Bó bầù
-Bôi thuốckích thích ra rễ vào vết khoanh phía trên.

-Bó giá thể vào vị trí khoanh vỏ.

Bước 5. Cắt cành chiết

Khi rễ trong bầu có màu vàng thì cắt cành đem giâm hoặc cho vào bầu đất

Chọn cành chiết ( khoanh vỏ (trộn hỗn hợp bó bầu (bó bầu (cắt cành chiết.

.




4. Củng cố: Để chiết cành thành công, khi tiến hành ta cần lưu ý những điểm nào?
5. HDVN: Học bài 5-Chuẩn bị các vật liệu dụng cụ sau:
- Cành cây ăn quả
- Dao sắc dùng để bóc vỏ
- Túi PE dùng để chiết cành có kích thước 10x15, dây nilông.
- Mụn dừa hoặc rễ lục bình

So¹n:
Tiết 9 - Bài 5
                  THỰC HÀNH: CHIẾT CÀNH
(TIẾT 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C



I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được cách lựachọn cành chiết

· Nắm được quy trình chiết cành

· Chiết được cành cây ăn quả theo đúng quy trình và đạt được yêu cầu về kỹ thuật

· Cẩn thận trong lao động, chú ý an toàn khi sử dụng dao, kéo, hoá chất


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Cành chiết, dao, kéo, bầu và hỗn hợp bó bầu, dây nilông, thuốc kích thích ra rễ.
2.Học sinh
· Học thuộc bài 5
· Nghiên cứu thực hành trước cách chiết cành

· - 5 Cành cây ăn quả

· - Dao sắc dùng để bóc vỏ

· - Túi PE dùng để chiết cành có kích thước 10x15, dây nilông.

· - Mụn dừa hoặc rễ lục bình

· - Thuốc kích thích ra rễ, bông gòn

III. Ti ến tr ình b ài h ọc
1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ 
Nêu quy trình và các bước tiến tiến hành chiết cành

3. Bài mới
	HĐ1.Tổ  chức thực hành

Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

Nêu nhiệm vụ thực hành: mỗi em thực hiện ít nhất 2 mẫu cành chiết, số lượng tối đa không hạn chế

HĐ2. Thực hành cá nhân

Quan sát, uốn nắn, hướng dẫn thêm nếu cần.
HĐ3. Đánh giá kết quả thực hành

· HS: Ngõng lµm bµi tËp; Trao ®æi bµi võa lµm trong tõng bµn 

· GV: Cïng HS nhËn xÐt bµi lµm cña mét HS

· HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

· GV: Thu bµi 

HS: Thu dän chç thùc hµnh
	II. Giai đoạn tổ chức thực hành

Trình bày những vật liệu, dụng cụ thực hành mà mình chuẩn bị

Mỗi HS tự hoàn thành nhiệm vụ thực hành dưới sự quan sát, hướng dẫn của GV

III. Giai đoạn kết thúc thực hành

‎-ý thøc chuÈn bÞ 

    -Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

    -thêi gian lµm viÖc


4. Củng cố:
5. HDVN:
     - Học bài 5

- Nghiên cứu trước bài 6
- Chuẩn bị các vật liệu dụng cụ sau:

· 01 cây con có nhiều cành

· 01 cành có kích thước tương ứng cây con

· Dao nhỏ, sắc

· Dây nilông, túi PE trong

So ạn    
Tiết 10- Bài 6
       THỰC HÀNH : GHÉP CÀNH (tiết 1)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được quy trình ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T

· Cắt được đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trình kỹ thuật ghép

· Hình thành kỹ năng ghép cây 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· 01 cây con có nhiều cành

· 01 cành có kích thước tương ứng cây con

· Dao nhỏ, sắc

· Dây nilông, túi PE trong

2.Học sinh
· Nghiên cứu trước bài 6

· Chuẩn bị các vật liệu dụng cụ sau:

· 01 cây con có nhiều cành

· 01 cành có kích thước tương ứng cây con

· Dao nhỏ, sắc

· Dây nilông, túi PE trong

III.Ti ến tr ình b ài h ọc
1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
               a.  Nêu quy trình thực hành chiết cành?
     b. Khi chiết cành ta cần lưu ý đến những vấn đề nào nhất?

3. Bài mới 
	HĐ1. Tìm hiểu về quy trình thực hành ghép đoạn cành
Theo em, khi tiến hành ghép một đoạn cành, ta cần thực hiện qua những bước nào?

· HS nêu lên ,GV tóm lại thành 4 bước và ghi lên bảng:

Bước 1.Chọn và cắt cành ghép

Bước 2.Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép
Bước 3. Ghép đoạn cành

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép

· Em hãy thảo luận trong 7 phút để nghiên cứu xem trong mỗi bước ta tiến hành như thế nào?

· Treo quy trình thực hành cho HS xem
HĐ2. T ổ chức thực hành

- Kiểm tra sự chuẩn bị của mỗi HS, ghi điểm chuẩn bị

-GV vừa thao tác mẫu thật chậm vừa nhấn mạnh những điểm cần lưu ý khi tiến hành ghép đoạn cành cho HS xem

HĐ4. Đánh giá kết quả thực hành 
GV: Cïng HS nhËn xÐt bµi lµm cña  HS

HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

GV: Thu bµi 

HS: Thu dän chç thùc hµnh
	I. Giai đoạn hướng dẫn ban đầu

Quy trình thực hành ghép đoạn cành
Bước 1.Chọn và cắt cành ghép
Đường kính cành ghép tương đương gốc ghép

Cắt vát đầu gốc cành ghép dài 1,5 – 2cm

Bước 2.Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

Cách mặt đất 10 – 15 cm

Cắt vát gốc ghép tương tự cành ghép

Bước 3. Ghép đoạn cành
Đặt cành ghép lên gốc ghép sao cho vừa khít

Dùng dây nilông buộc cố định cành và gốc ghép lại

Chụp kím vết ghép bằng túi PE trong

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép
Sau 30 – 35 ngày thấy đoạn cành còn xanh tươi là ghép thành công.

II. Giai đoạn tổ chức thực hành

III.Giai đoạn kết thúc thực hành

Đưa ra các mẫu tác phẩm của mình cho GV nhận xét, đánh giá.

‎-ý thøc chuÈn bÞ 

-Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

-thêi gian lµm viÖc 


4. Củng cố: Theo từng phần
5. HDVN:-Chuẩn bị :-01 cây con có đường kính 03 – 1 cm -1 đoạn cành có kích thước tương ứng. -Dây nilông, dao nhỏ, sắc

So ạn    

Tiết 11 - Bài 6 
THỰC HÀNH:: GHÉP CÀNH (TIẾT 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được quy trình ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T

· Cắt được đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trình kỹ thuật ghép

· Hình thành kỹ năng ghép cây 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Chuẩn bị những vật liệu dụng cụ sau:

· 01 cây con có đường kính 03 – 1 cm

· 1 đoạn cành có kích thước tương ứng.

· Dây nilông, dao nhỏ, sắc

2.Học sinh
· Học thuộc bài 5
· Nghiên cứu trước bài 6
· Chuẩn bị những vật liệu dụng cụ sau:

· 01 cây con có đường kính 03 – 1 cm

· 1 đoạn cành có kích thước tương ứng.

· Dây nilông, dao nhỏ, sắc

III.Ti ến tr ình b ài h ọc 
1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
   -Nêu quy trình thực hành ghép đoạn cành?
        -Khi ghép đoạn cành ta cần lưu ý đến những vấn đề nào nhất?

3. Bài mới 
Chúng ta đã tìm hiểu phương pháp ghép đoạn cành, tiếp tục nghiên cứu thực hành về các phương pháp ghép, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ghép mắt nhỏ có gỗ

	HĐ1. Tìm hiểu về quy trình thực hành ghép đoạn cành
Theo em, khi tiến hành ghép mắt nhỏ có gỗ, ta cần thực hiện qua những bước nào?

· HS nêu lên ,GV tóm lại thành 4 bước và ghi lên bảng:

Bước 1. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép 

Bước 2. Cắt mắt ghép 

Bước 3. Ghép mắt 

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép

· Em hãy thảo luận trong 7 phút để nghiên cứu xem trong mỗi bước ta tiến hành như thế nào?

· Treo quy trình thực hành cho HS xem

HĐ2. Tổ chức thực hành 

GV vừa thao tác mẫu thật chậm vừa nhấn mạnh những điểm cần lưu ý khi tiến hành ghép đoạn cành cho HS xem
HS Quan sát và làm theo từng thao tác của GV

Tự làm 2 – 4 mẫu ghép đoạn cành
HĐ3. Đánh giá kết quả thực hành
HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

GV: Thu bµi 

HS: Thu dän chç thùc hµnh
	I. Giai đoạn hướng dẫn ban đầu

Quy trình thực hành ghép mắt nhỏ có gỗ

Bước 1.Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép
Cách mặt đất 15 – 20 cm

Cắt một lát cắt hình lưỡi gà dài 1,5 – 2 cm

Bước 2.Cắt mắt ghép

Tương tự như tạo miệng ghép nhưng trên mắt ghép phải có mầm ngủ

Bước 3. Ghép mắt
Đặt  mắt ghép lên  miệng ở gốc ghép sao cho vừa khít

Dùng dây nilông buộc cố định mắt và gốc ghép lại cho kín

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép
Sau 10 – 15  ngày thấy mắt ghép còn xanh tươi là ghép thành công.

II. Giai đoạn tổ chức thực hành

III. Giai đoạn kết thực hành

‎-ý thøc chuÈn bÞ 

-Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

-thêi gian lµm viÖc 


4. Củng cố:
5. HDVN - Chuẩn bị những vật liệu dụng cụ sau:-1 cây con cho vào bầu đất - Dây nilông., dao nhỏ, sắc.-1 đoạn cành cung cấp mắt ghép tương ứng với gốc ghép

Soạn     /   /2009

Tiết 12 - Bài 6 
                  THỰC HÀNH: GHÉP CÀNH (TIẾT 3)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học
	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được quy trình ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T

· Cắt được đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trình kỹ thuật ghép

· Hình thành kỹ năng ghép cây 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Chuẩn bị những vật liệu dụng cụ sau:

· 1 cây con cho vào bầu đất

· 1 đoạn cành cung cấp mắt ghép tương ứng với gốc ghép
· Dây nilông, dao nhỏ, sắc 

2.Học sinh
· Học thuộc bài 6 tiết 1 và 2
· Nghiên cứu trước ghép chữ T

· Chuẩn bị những vật liệu dụng cụ sau:

· 1 cây con cho vào bầu đất

· 1 đoạn cành cung cấp mắt ghép tương ứng với gốc ghép

· Dây nilông, dao nhỏ, sắc.

III.TI ẾN TR ÌNH B ÀI H ỌC
1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu quy trình thực hành ghép mắt nhỏ có gỗ?
- Khi ghép mắt nhỏ có gỗ ta cần lưu ý đến những vấn đề gì?

3. Bài mới 
Chúng ta đã tìm hiểu phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ, tiếp tục nghiên cứu thực hành về các phương pháp ghép, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ghép chữ T

	HĐ1. Tìm hiểu về quy trình thực hành ghép chữ T
Theo em, khi tiến hành ghép chữ T, ta cần thực hiện qua những bước nào?

· HS nêu lên ,GV tóm lại thành 4 bước và ghi lên bảng:

Bước 1. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép 

Bước 2. Cắt mắt ghép 

Bước 3. Ghép mắt 

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép

· Em hãy thảo luận trong 7 phút để nghiên cứu xem trong mỗi bước ta tiến hành như thế nào?

· Treo quy trình thực hành cho HS xem

HĐ2. Tổ chức thực hành 
GV: KiÓm tra ®å dïng, dông cô cu¶ HS

HS: Thùc hiÖn bµi tËp theo c¸c b­íc:

GV: Theo dâi uèn n¾n

H§3: KÕt thóc vµ ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh

HS: Ngõng lµm bµi tËp

GV: nhËn xÐt bµi lµm của HS 

HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

GV: Thu bµi 

HS: Thu dän chç thùc hµnh
	I. Giai đoạn hướng dẫn ban đầu
Quy trình thực hành ghép chữ T
Bước 1.Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép
Cách mặt đất 15 – 20 cm

Cắt một đường ngang dài 1 cm, đường dọc dài 2 cm tạo thành chữ T

Bước 2.Cắt mắt ghép

Cắt một miếng vỏ hình thoi có 1 ít gỗ và 1 mầm ngủ

Bước 3. Ghép mắt
Đặt  mắt ghép vào khe dọc chữ T

Dùng dây nilông buộc cố định vết ghép

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép
Sau 15 – 20  ngày thấy mắt ghép còn xanh tươi là ghép thành công.

II. Giai đoạn tổ chức thực hành

III.Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh
‎-ý thøc chuÈn bÞ 

-Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

-thêi gian lµm viÖc



4. Củng cố: Theo từng phần
5. HDVN: Tiết sau chuẩn bị những vật liệu dụng cụ sau để tiến hành kiểm tra 1 tiết:- 1 đoạn cành để giâm (thực hiện 4 mẫu cành giâm)

- 1 đoạn cành dung để chiết ( thực hiện 1 mẫu) - 1 gốc ghép và 1 đoạn cành cung cấp cành hoặc mắt ghép (chọn 1 kiểu ghép bất kỳ)
SOAN     

Tiết 13 
KIỂM TRA THỰC HÀNH
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Đánh giá được kết quả học tập của học sinh

· Rút kinh nghiệm về cách dậy của giáo viên và cách học của học sinh để có biện pháp cải tiến phù hợp.

· Giáo dục ý thức tự giác tích cực yêu nghề làm vườn. 

· Rèn luyện kỹ năng trình bày bài




II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Câu hỏi, đáp án, thang điểm.

2.Học sinh
· Ôn tập lại những bài đã học
· Dao, kéo, cành cây bưởi, bầu đất, ni lông, dây buộc...
 III.TI ẾN TR ÌNH B ÀI H ỌC 

1. Ổn định lớp 
2. Bài mới
I. Đề bài

Thực hành: Chiết 1 cành hoàn chỉnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật?
II. Đáp án

Tổng điềm: 10 điểm

Trong đó: 

+ Chọn cành chiết: (2 điểm)

- Cành mập: có từ 1- 2năm tuổi, đường kính 0,5 -1,5cm

+ Khoanh vỏ: ( 2điểm)

- Độ dài phần khoanh từ 1,5 - 2,5 cm (1điểm)

- Bóc lớp vỏ khoanh và cạo sạch (1điểm)

+ Bó bầu: (4điểm)

- Đều, hai đầu thon dần.

- Nilông trong suốt kích thước 20 x 30cm 

- Dây buộc chặt 2 đầu

+ Cắt cành chiết: (2điểm)

- Cắt cành chiết cách chỗ bó bầu 2cm
3. Củng cố hệ thống bài học 
- Giáo viên thu chấm bài học sinh 

- Giáo viên giải quyết thắc mắc của học sinh ( nếu có)

- Cho học sinh thu dọn, vệ sinh lao động, cá nhân.
4. HDVN:

- Ôn lại kiến thức về phần phương pháp nhân giống 
- Xem trước bài 7

SO ẠN     

Tiết 14 - Bài 7

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI

(Cam , chanh, quýt, bưởi)

	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế, giá trị y học và ý nghĩa bảo vệ môi trường của cây ăn qảu có múi

· Nắm được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây có múi

· Hiểu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản

· Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Phóng to hình 15. Sơ đồ về yêu cầu ngoại cảnh của câu ăn quả có múi;16. Một số giống bưởi, cam, quýt., bảng 4.Thời gian trồng cây ăn quả có múi.
2.Học sinh
· Nghiên cứu trước bài 7, chuẩn bị mẫu vật hoa cam, quýt , chanh, bưởi và một  số loại quả của cây có múi.
III. TI ẾN TR ÌNH B ÀI H ỌC
1. Ổn định lớp 
2. Giới thiệu bài mới
Em hãy giới thiệu về một vài loại cây ăn quả có múi mà em biết?

Cây ăn quả có nhiều giá trị trong đời sống chúng ta, để tìm hiểu về các giá trị đó, tìm hiểu về đặc điểm và kĩ thuật trồng, chăm sóc cây có múi, chúng ta cùng nghiên cứu bài 7. Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi.

	HĐ1. Tìm hiểu về giá trị của cây có múi
Treo sơ đồ sau

[image: image2.emf]
· Em hãy cho biết cây có múi có những giá trị dinh dưỡng nào?

· Kể tên một số loại cây có múi bán có giá cao?

· Ví dụ về một vài công dụng làm thuốc của cây có múi?

· Cây có múi có khả năng bảo vệ môi trường như thế nào?

· Qua các câu trả lời của HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường sinh thái bằng cách trồng những loại cây xanh thích hợp.

HĐ2. Tìm hiểu về đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây có múi
· Giới thiệu Cây có múi thuộc họ Cam.

· Cam, quýt có bộ rễ như thế nào?

· Hoa cây có múi có đặc điểm gì?

· Treo sơ đồ sau

[image: image3.png]



· Cây có múi cần những yêu cầu ngoại cảnh nào?

HĐ 3. Tìm hiểu Kỹ thuật trồng và chăm sóc

· Treo sơ đồ sau:

[image: image4.png]



· Yêu cầu HS thảo luận 5 phút để làm rõ nội dung ở sơ đồ trên:

? Nêu thời vụ trồng cây có múi ở nước ta?

? Khoảng cách trồng ra sao?

? Đào hố với kích thước ra sao?

? Bón lót như thế nào?

? Tiến hành làm cỏ, vun xới ra sao?

? Bón thúc ra sao?

? Tưới nước như thế nào?

? Tại sao phải tạo hình sửa cành cho cây có múi

?Khi trồng cây có múi, cần chủ yếu phòng trừ những loại sâu bệnh nào?

Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng chất chất độc hoá học trong phòng trừ sâu bệnh hại.
HĐ4. Tìm hiểu về thu hoạch, bảo quản cây có múi
· Nên thu hoạch quả như thế nào?

Bảo quản quả như thế nào?

	I.Giá trị của cây ăn quảcó múi
-Dinh dưỡng: Cây có múi chứa nhiều nước, đường, axit hữu cơ, vitamin và chất khoáng

-Kinh tế : Nguyên liệu cho nhà máy chế biến nước hoa quả, đóng hộp

- Y học : Làm thuốc vỏ cam bưởi

- Bảo vệ môi trường . Cây có múi cũng là cây xanh nên có tác dụng chống lũ lụt, xói mòn, điều hoà, làm sạch môi trường không khí

II.Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây có múi

1.Đặc điểm thực vật

- Thuộc họ Cam

- Rễ cọc cắm sâu xuống đất, có rễ con phân bố ở lớp đất mặt từ 10-30 cm trở lên.

- Hoa thường ra rộ với cành non phát triển

2.Yêu cầu ngoại cảnh

-Nhiệt độ thích hợp 25-270C

Không ưa ánh sáng mạnh

Độ ẩm không khí 70-80%

Lượng mưa 1000-2000 mm

Thích hợp nhất là đất phù sa, đất bazan, pH 5,5-6,5.

III.Kỹ thuật trồng và chăm sóc

1.Giống cây

-Cam

-Chanh

-Quýt

-Bưởi

2.Nhân giống cây

Giâm cành, chiết cành và ghép.

3.Trồng cây

-Thời vụ: Thời vụ trồng thích hợp là: miền Nam nên trồng vào đầu mùa mưa (tháng 4-5); miền Bắc nên trồng vào vụ xuân (tháng 2-4) và vụ thu (tháng 8-10

-Khoảng cách trồng: Khoảng cách thích hợp phụ thuộc từng loại cây trồng. Ví dụ

· Cam:6x5;6x4;5x4m

· Chanh:4x3;3x3m

· Bưởi:7x7;7x6m

-Đào hố, bón lót: Hố rộng 60-80cm, sâu 40-60cm

    +Bón khoảng 30kg phân chuồng+ 0.2 -0.5kg lân+0.1-0.2kg kali, để sau 20-25 ngày thì đặt cây vào hố.

4.Chăm sóc

-Làm cỏ, vun xới:Làm cỏ quanh gốc cây để diệt trừ cỏ dại và mất nơi ẩn náu của sâu bệnh, làm đất tơi xốp 
-Bón phân thúc: Tiến hành bón phân hữu cơ và hoá học với khối lượng hợp lý phụ thuộc vào từng thời điểm bón.

-Cần bón theo hình chiếu tán cây vì rễ con ở đây phát triển mạnh, lông hút nhiều

-Tưới nước: Tưới nước xung quanh gốc, có phủ rơm rạ để giữ ẩm.

-Tạo hình, sửa cành: Để cây có một bộ khung vững chắc, cân đối, tăng sức chống chịu của cây trước điều kiện bất lợi của môi trường.

-Phòng trừ sâu bệnh: Cần phòng trừ một số sâu như sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục cành; một số bệnh như bệnh vàng lá, bệnh chảy mủ thân…

IV. Thu hoạch và bảo quản

a. Thu hoạch
-Thu hoạch đúng độ chín, vào những ngày nắng ráo. Dùng dao kéo cắt sát cuống, tránh làm xây sát vỏ quả.

b. Bảo quản
-Cần xử lý tạo màng parafin để bảo quản quả được lâu.


4. Củng cố: Học sinh đọc “Ghi nhớ” 
[image: image5.png]


-Hoàn thành sơ đồ sau

5. HDVN:
- Học bài 7
- Nghiên cứu trước bài 8,  tìm hiểu xem nhãn thuộc họ gì? Hoa nhãn có đặc điểm gì? Có những giống nhãn nào? Kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn có gì đặc biệt

SO ẠN    

Tiết  15 - Bài 8


      
KỸ THUẬT TRỒNG CÂY NHÃN
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế, giá trị y học và ý nghĩa bảo vệ môi trường của cây nhãn

· Nắm được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn

· Hiểu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến

· Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Phóng to hình 17.Hoa nhãn, hình 18. Một số giống nhãn, bảng 5.Kích thước và khối lượng phân bón.
 2.Học sinh

· Nghiên cứu trước bài 8, chuẩn bị mẫu vật hoa nhãn và một số quả nhãn (nếu có)
III. TI ẾN TR ÌNH B ÀI H ỌC  

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra bài cũ

a. Trình bày giá trị của cây có múi? Cây có múi có đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh như thế nào?

b. Trình bày kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi?
3. Bài mới

Em hãy giới thiệu về một vài giống nhãn mà em biết?

	HĐ1. Tìm hiểu về giá trị của cây có nhãn
Treo sơ đồ sau

[image: image6.png]



· Em hãy cho biết cây nhãn có những giá trị dinh dưỡng nào?

· Kể tên một số giống nhãn bán có giá cao?

· Ví dụ về một vài công dụng làm thuốc của cây nhãn?

· Cây nhãn có khả năng bảo vệ môi trường như thế nào?

· Qua các câu trả lời của HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường sinh thái bằng cách trồng những loại cây xanh thích hợp.

HĐ2: Tìm hiểu về đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn
· Giới thiệu Cây nhãn thuộc Họ Bồ hòn

· Rễ nhãn có đặc điểm gì?

· Hoa nhãn có đặc điểm gì?

· [image: image7.jpg](1] (2] (3]
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Treo sơ đồ sau

Cây nhãn cần những yêu cầu ngoại cảnh nào?

HĐ3. Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn
· Treo hình 18.SGK

· Hình 18.SGK là những giống nhãn nào?Em hãy nêu một số giống nhãn mà em biết?

· Nhãn thường được nhân giống bằng biện pháp nào?

? Nêu thời vụ trồng cây nhãn ở nước ta?

? Khoảng cách trồng ra sao?

? Đào hố với kích thước ra sao?

? Bón lót như thế nào?

· Treo bảng sau:

Loại đất

Kích thước hố (cm)

Khối lượng phân bón (kg/hố)

Sâu

Rộng

Phân hữu cơ

Lân

Kali

Vôi

Dồng bằng

50-60

50-60

20-30

0.5

0.5

0

Đất đồi

80-100

80-100

30-50

0.5-1

0.5

0.2-0.5

· Em hãy so sánh các số liệu ở đồng bằng và đồi núi

 ? Em hãy giải thích sự khác nhau đó?

· Dựa vào đó em hãy so sánh xem thời vụ trồng và khoảng cách trồng ở các miền khác nhau sẽ như thế nào?

? Tiến hành làm cỏ, vun xới ra sao?

? Bón thúc ra sao?

? Tưới nước như thế nào?

? Tại sao phải tạo hình sửa cành cho cây có múi

?Khi trồng cây có múi, cần chủ yếu phòng trừ những loại sâu bệnh nào?

Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng chất chất độc hoá học trong phòng trừ sâu bệnh hại.
HĐ4. Tìm hiểu về thu hoạch, bảo quản cây có múi
? Nên thu hoạch quả như thế nào?
? Trong ngày thu hoạch lúc noà là tốt nhất?

? Bảo quản quả như thế nào?

? Chế biến nhãn ra sao?


	I.Giá trị của cây có nhãn

- Dinhdưỡng:Cây nhãn chứa nhiều nước, đường, axit hữu cơ, vitamin và chất khoáng

- Kinh tế 

- Y học

- Bảo vệ môi trường: Cây nhãn cũng là cây xanh nên có tác dụng chống lũ lụt, xói mòn, điều hoà, làm sạch môi trường không khí.

II.Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 

1.Đặc điểm thực vật

- Thuộc họ Bồ hòn

- Rễ cọc, có nhiều rễ con phân bố xung quanh hình chiếu tán cây

- Hoa mọc thành từng chùm ở ngọn và nách lá. Có 3 loại hoa:hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.

2.Yêu cầu ngoại cảnh

-Nhiệt độ thích hợp 21-270C

Không ưa ánh sáng mạnh

Độ ẩm không khí 70-80%

Lượng mưa 1200  mm

Thích hợp nhất là đất phù sa

III.Kỹ thuật trồng và chăm sóc

1.Giống cây

2.Nhân giống cây

Chủ yếu là chiết cành và ghép.

3.Trồng cây

-Thời vụ

-Khoảng cách trồng

-Đào hố, bón lót

4.Chăm sóc

-Làm cỏ, vun xới: Làm cỏ quanh gốc cây, tránh chặt đứt rễ con vì rễ con mọc sát lớp đất mặt

-Bón phân thúc: + Tiến hành bón phân hữu cơ và hoá học với khối lượng hợp lý phụ thuộc vào từng thời điểm bón.Cần tập trung bón khi ra hoa và sau khi thu hoạch quả

+ Cần bón theo hình chiếu tán cây vì rễ con ở đây phát triển mạnh, lông hút nhiều.

-Tưới nước: Tưới nước xung quanh gốc, có phủ rơm rạ để giữ ẩm.

-Tạo hình, sửa cành: Cắt bỏ các cành vượt, cành bị sâu bệnh.Sau khi thu hoạch cần tỉa cành cho cây

-Phòng trừ sâu bệnh: Cần phòng trừ một số sâu như bọ xít, sâu đục quả, sâu gặm vỏ cành, nhên long nhung; một số bệnh như bênh thối hoa, bệnh mốc sương
IV.Thu hoạch và bảo quản

Thu hoạch đúng độ chín

Bảo quản nơi râm mát, cho vào thùng giấy

Sấy nhãn hoặc đóng hộp




4. Củng cố:
- Học sinh đọc “Ghi nhớ” 

5. HDVN: 
- Học bài 8

- Nghiên cứu trước bài 9,  tìm hiểu xem vải thuộc họ gì? Hoa vải có đặc điểm gì? Có những giống vải nào? Kỹ thuật trồng và chăm sóc vải có gì đặc biệt

SO ẠN    
Tiết 16 - Bài 9

   KỸ THUẬT TRỒNG CÂY VẢI

	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế, giá trị y học và ý nghĩa bảo vệ môi trường của cây vải

· Nắm được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây vải

· Hiểu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến

· Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học

· Phóng to hình 19.Hoa vải, hình 20. Một số giống vải, bảng 6.Khoảng cách và mật độ cây, bảng 7.Kích thước và khối lượng phân bón.
 2.Học sinh

· Nghiên cứu trước bài 9

III. TI ẾN TR ÌNH B ÀI H ỌC  

1.Ổn định lớp 
 2. Kiểm tra bài cũ 
        -Trình bày giá trị của cây nhãn? Cây nhãn có đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh như thế nào?

        - Trình bày kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn?
3. Bài mới 
Cây vải có nhiều giá trị trong đời sống chúng ta, để tìm hiểu về các giá trị đó, tìm hiểu về đặc điểm và kĩ thuật trồng, chăm sóc cây vải, chúng ta cùng nghiên cứu bài 9. Kỹ thuật trồng cây vải

	HĐ1. Tìm hiểu về giá trị của cây có vải
Treo sơ đồ sau
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· Em hãy cho biết cây vải có những giá trị dinh dưỡng nào?

· Kể tên một số giống vải mà em biết?

· Ví dụ về một vài công dụng làm thuốc của cây vải?

· Cây vải có khả năng bảo vệ môi trường như thế nào?

· Qua các câu trả lời của HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường sinh thái bằng cách trồng những loại cây xanh thích hợp.
HĐ2. Tìm hiểu về đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây vải
· Giới thiệu Cây vải thuộc Họ Bồ hòn

· Rễ vải có đặc điểm gì?

· Hoa cây vải có đặc điểm gì?

· [image: image9.png]


Treo sơ đồ sau

· Cây vải cần những yêu cầu ngoại cảnh nào?
HĐ3. Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vải
Treo hình 20.SGK

· Hình 20.SGK là những giống vải nào? Em hãy nêu một số giống vải mà em biết?

· Vải thường được nhân giống bằng biện pháp nào?

· Treo bảng sau:

Loại đất

Kích thước hố (cm)

Khối lượng phân bón (kg/hố)

Sâu

Rộng

Phân hữu cơ

Lân

Kali

Vôi

Dồng bằng
40
80
20-30
0.5
0.5
0.5
Đất đồi
60-80
100
30-40
0.6
0.5
0.6
· Em hãy so sánh các số liệu ở đồng bằng và đồi núi

· Em hãy giải thích sự khác nhau đó?

· Dựa vào đó em hãy so sánh xem thời vụ trồng và khoảng cách trồng ở các miền khác nhau sẽ như thế nào?

? Tiến hành làm cỏ, vun xới ra sao?

? Bón thúc ra sao?

? Tưới nước như thế nào?

? Tại sao phải tạo hình sửa cành cho cây có múi

?Khi trồng cây có múi, cần chủ yếu phòng trừ những loại sâu bệnh nào?

Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng chất chất độc hoá học trong phòng trừ sâu bệnh hại.
HĐ4. Tìm hiểu về thu hoạch, bảo quản cây có múi
? Nên thu hoạch quả như thế nào?
? Trong ngày thu hoạch lúc noà là tốt nhất?

? Bảo quản quả như thế nào?

? Chế biến nhãn ra sao?


	I.Giá trị của cây có vải

- Dinh dưỡng: Cây vải chứa nhiều nước, đường, axit hữu cơ, vitamin B1, B2, PP và chất khoáng Ca, P, Fe…

- Kinh tế 

- Y học

- Bảo vệ môi trường: Cây vải cũng là cây xanh nên có tác dụng chống lũ lụt, xói mòn, điều hoà, làm sạch môi trường không khí.

II.Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 1.Đặc điểm thực vật

- Thuộc họ Bồ hòn

- Rễ cọc, có nhiều rễ con phân bố xung quanh hình chiếu tán cây

- Hoa mọc thành từng chùm ở ngọn và nách lá. Có 3 loại hoa:hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.

2.Yêu cầu ngoại cảnh

-Nhiệt độ thích hợp 24-290C, ra hoa, thụ phấn, thụ tinh 18-240C

Thích  ánh sáng mạnh

Độ ẩm không khí 80-90%

Lượng mưa 1250  mm

Thích hợp nhất là đất phù sa

pH từ 6-6,5
III.Kỹ thuật trồng và chăm sóc

1.Giống cây
- Vải thiều và vải chua
- Vải lai giữa vải thiều và vải lai

2.Nhân giống cây

Chủ yếu là chiết cành và ghép.

3.Trồng cây

-Thời vụ

-Khoảng cách trồng

-Đào hố, bón lót

4.Chăm sóc

-Làm cỏ, vun xới: Làm cỏ quanh gốc cây, tránh chặt đứt rễ con vì rễ con mọc sát lớp đất mặt

-Bón phân thúc: + Tiến hành bón phân hữu cơ và hoá học với khối lượng hợp lý phụ thuộc vào từng thời điểm bón.Cần tập trung bón khi ra hoa và sau khi thu hoạch quả

+ Cần bón theo hình chiếu tán cây vì rễ con ở đây phát triển mạnh, lông hút nhiều.

-Tưới nước: Tưới nước xung quanh gốc, có phủ rơm rạ để giữ ẩm.

-Tạo hình, sửa cành: Cắt bỏ các cành vượt, cành bị sâu bệnh.Sau khi thu hoạch cần tỉa cành cho cây

-Phòng trừ sâu bệnh: Cần phòng trừ một số sâu như bọ xít, sâu đục quả, sâu gặm vỏ cành, nhên long nhung; một số bệnh như bênh thối hoa, bệnh mốc sương
IV.Thu hoạch và bảo quản

Thu hoạch đúng độ chín

Bảo quản nơi râm mát, cho vào thùng giấy

Sấy nhãn hoặc đóng hộp




4. Củng cố
Học sinh đọc “Ghi nhớ” 
[image: image10.jpg]


+ Hoàn thành sơ đồ sau
+ Trả lời các câu hỏi sau:

a. Vải có những giá trị nào?

b. Trình bày các khâu chăm sóc vải?

5. HDVN
+ Học bài 9
+ Ôn tập lại toàn bộ chương trình chuẩn bị ôn tập thi học kỳ I
SOẠN    
TiÕt 17: «n tËp
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I. Mục tiêu bài học
- Giúp HS củng cố, khắc sâu các kiến thức, kỹ năng đã được học trong chương trình trồng cây ăn quả

- Bước đầu có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất

- Củng cố ý thức học tập nghề trồng cây ăn quả

II. Chuẩn bị:

- Một số câu hỏi ôn tập

III TiÕn tr×nh bµi häc
1. Ổn định: 

2. KTBC: kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Giới thiệu bài

GV nêu mục đích, nội dung và kế hoạch ôn tập

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm

- HS thảo luận các nội dung ôn tập đã được phân công

- GV: theo dõi các nhóm thảo luận giải đáp các thắc mắc

   + Hãy nêu một số vấn đề chung về cây ăn quả
? Có mấy phương pháp nhân giống cây ăn quả

? kỹ thuật trồng một số cây ăn quả gồm những cây nào? Nêu giá trị dinh dưỡng, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch bảo quản của từng laọi cây đó.

Hoạt động 3: Thảo luận tại lớp

Đại diện nhóm HS trình bày tại lớp

GV chỉ định HS các nhóm khác bổ sung

*Câu hỏi:

1/ Trồng cây ăn quả mang lại lợi ích gì? Em hãy kể một số loại cây ăn quả có giá trị cao ở các địa phương trong cả nước mà em biết

2/ Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên?

3/ Em hãy nêu ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả?

4/ hãy nêu quy trình trồng cây ăn quả

5/ Hãy nêu biện pháp phổ biến trong phòng trư sâu bệnh hại cây ăn quả

GV tổng kết lại những kiến thức kỹ năng cơ bản cần nắm vững.
	*Ôn tập

1/ Một số vấn đề chung về cây ăn quả

I. Giá trị của việc trồng cây ăn quả

II. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh

III. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả

IV. Thu hoạch, bảo quản, chế biến

2/ Có hai phương pháp nhân giống cây ăn quả

Nhân giống hữu tính: gieo hạt

Nhân giống vô tính: Giâm cành, chiết cành, ghép.

3/ kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi,....)nhãn, vải, xoài, chôm chôm

B. Trả lời câu hỏi
1/ Trồng cây ăn quả mang lại những lợi ích, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Một loại cây ăn quả có giá trị cao ở đại phương em: xoài, nhãn, chôm chôm

2/ Cây ăn quả có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như: làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, làm rào chắn gió, làm đẹp cảnh quan... ngoài ra trồng cây ăn quả còn có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ đất.

3/ 1. Phương pháp nhân giống: gieo hạt

* Ưu điểm: đơn giản, dể làm, chi phí ít, hệ số nhân giống cao, cây sống lâu

* Nhược điểm: khó giữ được đặc tính của cây mẹ, lâu ra hoa, quả

2. Phương pháp chiết cành

* Ưu điểm: giữ được đặc tính của cây mẹ, ra hoa, quả sớm, mau cho cây giống

* Nhược điểm: hệ số nhân giống thấp, cây chóng cỏi, tốn công

3. Phương pháp giâm cành

* Ưu điểm: giữ được đặc tính của cây mẹ, ra hoa, quả sớm,hệ số nhân giống cao, tăng sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh, duy trì được nòi giống.

* Nhược điểm: Đòi hỏi kỹ thuật phức tạp trong việc chọn gốc ghép, cành ghép và thao tác ghép

4/ Quy trình trồng cây ăn quả

Đào hố đất-> Bón phân lót-> trồng cây

5/ Những biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây ăn quả

- Phòng trừ bệnh hại tổng hợp như phòng trừ bằng kỹ thuật canh tác (mật độ trồng hợp lí, bón phân cân đối, trồng giống sạch bệnh, tưới nước, đốn tỉa đúng kỹ thuật,..) sinh học, thủ công, sử dụng thuốc hóa học đùng kỹ thậut để bảo quản ô nhiễm môi trường, tránh gây độc cho người và vật nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm.


4. Củng Cố:
Gv nhận xét: tinh thần, thái độ học tập của HS tốt các em tham gia tích cực xây dựng bài

5. HDVN: 

- Ôn lại các kiến thức đã học

- Chuẩn bị các câu hỏi còn lại 1-10 SGK/70

- Chuẩn bị cho bài kiểm tra

            Tiết 18 -  KIỂM TRA HỌC KÌ I
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học
	- Đánh giá được kết quả học tập của HS

- Rút kinh nghiệm về cách dạy của GV và cách học của HS để có biện pháp cải tiến phù hợp.

- Ho àn thi ện k ĩ n ăng l àm ki ểm tra theo ph ư ơng ph áp tr ắc nghi ệm
- B ồi d ư ỡng t ính t ích c ực , t ự gi ác l àm b ài ki ểm tra


II. Chuẩn bị:
Một số câu hỏi
III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định: 

2. KTBC: Không

3. Bài mới: 
Hoạt động 1: Chuẩn bị kiểm tra

GV nhắc nhở nội quy giờ kiểm tra

Hoạt động 2: Phát đề

I. ĐỀ BÀI:
Câu 1: (1 đ)Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước  câu trả lời mà em cho là đúng:

a. Phương pháp nhân giống hữu tính của cây ăn quả

A. giâm cành                C. Ghép

B. Gieo hạt                    D. Chiết cành

b. Loại đất thích hợp với vườn cây ăn quả là:

A. Đất cát                      C. Đất sét

B. Đất phù sa                 D. Đất đồi

Câu 2(3 đ): hãy điền tên các loại cây ăn quả sau đây vào chổ trống ...... của các câu sau cho phù hợp

Chuối, dứa, mít, cam, quýt, táo lê, nhãn, vải, đu đủ, dừa, mận hồng, thanh long, đào chôm chôm

Cây ăn quả nhiệt đới gồm có: ...........

Cây ăn quả á nhiệt đới gồm có: ...........

Cây ăn quả ôn đới gồm có: ...........
Câu 3 (3 đ) Hãy nêu các bước của một quy trình ghép đoạn cành

Bước 1:............

Bước 2:...........

Bước 3:.............

Bước 4:...........

Câu 4 (3 đ): hãy nêu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả. Phân tích yếu tố nào có vai trò quan trọng 
II. ĐÁP ÁN _ THANG ĐIỂM

Câu 1: điểm
a) B (0,5 đ)

b) B (0,5 đ)

Câu 2: mỗi câu trả lời đúng được 1 đ

Chuối, dứa, mí,t chôm chôm, thanh long, đu đủ

Cam, quýt, nhãn, vải, hồng

Táo, lê, mận, đào

Câu 3 mỗi bước trả lời đúng 0,75 đ

Bước 1:Chọn và cắt cành ghép

Chọn cành bánh tẻ ở giữa tán cây có đường kính bằng gốc ghép cắt vát đầu gốc cành ghép

Bước 2: chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép: cắt vát gốc ghép cách mặt đất 10-15cm

Bước 3:ghép cành, đặt cành ghép lên gốc ghép cho chồng khít lên nhau buộc dây cố định vết ghép

Bước 4: kiểm tra sau khi ghép: sau khi ghép từ 30-35 ngày mở dây buộc, nếu thấy vết ghép liền nhau và đoạn cành ghép xanh tươi là được

Câu 4: Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 đ

Nhiệt độ: yêu cầu khác nhau do nguồn gốc đa dạng

Độ ẩm: ư độ ẩm cao lượng mưa từ 1000-2000 mm/năm

Ánh sáng: ưa ánh sáng

Chất dinh dưỡng: cần nhiều chất dinh dưỡng yêu cầu khác nhau tùy theo loẹi cây, thời gian sinh trưởng

Đất: tầng đất dày, thoát nước tốt, nhiều chất dinh dưỡng

Yếu tố quan trọng: nhiệt độ và độ ẩm
Ho¹t ®éng 3: Thùc hiÖn tiÕt kiÓm tra

HS: Lµm bµi

GV: Theo dâi viÖc thùc hiÖn néi quy lµm bµi  kiÓm tra

4. Thu bài: Theo từng bàn
5. HDVN: Đọc trước bài 10
Soạn 
 Tiết19 - Bài 10

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY XOÀI

	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được giá trị dinh dưỡng của quả xoài

· Nắm được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài

· Hiểu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản xoài và quả xoài

· Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Chuẩn bị c ây xoài, quả một số giống xoài, một số hoa và quả xoài bị bệnh
 2.Học sinh

· Nghiên cứu trước bài 10
III TiÕn tr×nh bµi häc
1. Ổn định lớp
2. Bài mới 

Xoài là cây ăn quả nhiệt đới được trồng nhiều nơi trong cả nước. Quả xoài chứa nhiều chất dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Để tìm hiểu xem kĩ thuật trồng và chăm sóc xoài có những vấn đề gì cần lưu ý. Chúng ta cùng nghiên cứu bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài.

	HĐ1. Tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của quả xoài

[image: image11.png]37a



Cho HS xem mẫu vật quả xoài chín.

· Yêu cầu HS giới thiệu một vài giá trị dinh dưỡng của xoài?

· Quả xoài được dùng như thế nào?

Giới thiệu công dụng làm thuốc của xoài. Xoài có những tác dụng sau: . Quả xoài chín kích thích tiết nước bọt, chống khát khô họng, lợi tiểu chống phù thũng, nhuận tràng chống táo bón. Chất glucozit chống viêm, ung thư, diệt khuẩn. Xoài làm giảm cholesterol, hạ huyết áp phòng chống bệnh tim mạch, tăng nhu động ruột thải nhanh chất cặn bã trong ruột nên phòng chống được bệnh ung thư ruột kết. 

· Hoa xoài có tác dụng gì?
HĐ2. Tìm hiểu về đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài

Giới thiệu xoài thuộc họ Xoài
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? Rễ xoài có đặc điểm gì?

· Đưa cho HS xem hoa xoài

? Hoa cây xoài có đặc điểm gì?

· [image: image13.png]37c



Treo sơ đồ sau

? Cây xoài cần những yêu cầu ngoại cảnh nào

HĐ3. Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài
     Đưa một số quả xoài khác giống với nhau, giới thiệu các giống đó.

? Em hãy nêu một số giống xoài mà em biết?

? Xoài thường được nhân giống bằng biện pháp nào?

? Trồng xoài ở thời điểm nào là thích hợp nhất?

? Nước ta xoài được trồng nhiều nhất ở vùng nào?
? Khoảng cách trồng xoài như thế nào là hợp lí? Tại sao em lại chọn khoảng cách đó?

? Nên đào hố và bón lót như thế nào?

? Khi tiến hành trồng xoài cần lưu ý những vấn đề gì?
· Câu hỏi thảo luận: khi trồng cây xoài, cần tiến hành chăm sóc như thế nào?

? Tiến hành làm cỏ, vun xới ra sao?

? Bón thúc ra sao?

? Tưới nước như thế nào?

? Tại sao phải tạo hình sửa cành cho cây xo ài
?Khi trồng cây xo ài, cần chủ yếu phòng trừ những loại sâu, bệnh nào?

Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng chất chất độc hoá học trong phòng trừ sâu bệnh hại.
HĐ4. Tìm hiểu về thu hoạch, bảo quản xoài

? Nên thu hoạch quả như thế nào?

? Tại sao ở lứa quả đầu tiên không nên để quả nhiều trên cây?

? Bảo quản quả như thế nào?


	I.Giá trị dinh dưỡng của quả xoài

- Quả xoài chứa nhiều chất dinh dưỡng như đường, vitamin A, B2, C; khoáng K, Ca, P, S…; axit hữu cơ.
- Quả xoài dùng để ăn tươi, làm nước quả, đồ hộp.

- Hoa xoài dùng làm thuốc, và là nguồn mật nuôi ong rất tốt.
II.Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh
 1.Đặc điểm thực vật

- Thuộc họ Xoài

- Cây xoài thuộc thân gỗ, có bộ rễ ăn sâu nên chịu hạn tốt.

- Hoa mọc từng chùm ở đầu ngọn cành. Mỗi chùm có từ 2000-4000 hoa, gồm hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.

2.Yêu cầu ngoại cảnh

-Nhiệt độ thích hợp 24-260C

-Cần đủ ánh sáng mạnh

-Lượng mưa trung bình từ 1000 - 1200  mm/năm

-Thích hợp nhất là đất phù sa ven sông, tầng đất dày, pH từ 5,5-6,5
III.Kỹ thuật trồng và chăm sóc

1.Giống cây

- : xoài cát, xoài tượng, xoài thanh ca…

2.Nhân giống cây

Chủ yếu là gieo hạt và ghép.

3.Trồng cây

a. Thời vụ: Thích hợp trồng vào mùa xuân (tháng 2-4) ở miền Bắc và đầu mùa mưa (tháng 4-5) ở miền Nam

Đồng bằng sông Cửu Long trồng xoài nhiều nhất

b.  Khoảng cách trồng: Tuỳ giống và tuỳ loại đất mà có thể chọn khoảng cách 10x10, 12x12, 14x14m. Do xoài là cây lâu năm, thân to, rễ ăn rộng, tán vươn xa do vậy cần được trồng ở khoảng cách lớn.

c.  Đào hố, bón lót: + Đào hố sâu 50cm, rộng 80-90cm. 

                             + Bón lót 20-30kg phân chuồng và 1kg lân/hố.

4.Chăm sóc

a. Làm cỏ, vun xới: Làm cỏ quanh gốc cây diệt cỏ dại và nơi ẩn nấp của sâu bệnh

b. Bón phân thúc: Tiến hành bón phân hữu cơ và hoá học với khối lượng hợp lý phụ thuộc vào từng thời điểm bón.Cần tập trung bón khi ra hoa và sau khi thu hoạch quả. Bón lúc ra hoa bằng N-P-K khoảng 300-500g/gốc.

Cần bón theo hình chiếu tán cây vì rễ con ở đây phát triển mạnh, lông hút nhiều.
c. Tưới nước: Tưới nước xung quanh gốc  giữ ẩm thường xuyên.

d. Tạo hình, sửa cành: Cắt bỏ các cành nhỏ yếu, cành bị sâu bệnh

e. Phòng trừ sâu bệnh: Cần phòng trừ một số sâu như rệp, rầy xanh, ruồi đục quả; một số bệnh như bệnh thán thư, đốm đen vi khuẩn, bệnh thối quả, khô đọt
IV.Thu hoạch và bảo quản

- Thu hoạch đúng độ chín, thịt quả có màu vàng

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng, nhiệt độ thấp để đem đến nơi tiêu thụ hoặc các nhà máy chế biến đồ hộp, nước giải khát.


4. Củng cố: Học sinh đọc “Ghi nhớ” 
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- Hoàn thành sơ đồ sau
- Trả lời các câu hỏi sau:

c. Quả xoài có những giá trị nào?

d. Khi trồng xoài cần lưu ý những vấn đề gì?

e. Trình bày các khâu chăm sóc xoài?

5. HDVN:
- Học bài 10
- Nghiên cứu trước kĩ thuật trồng chôm chôm.
So ạn 
Tiết 20 - Bài 11

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CHÔM CHÔM

	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Biết được giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm

· Nắm được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây chôm chôm

· Hiểu được các biện pháp kỹ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản chôm chôm và quả chôm chôm

· Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Chuẩn bị bông chôm chôm, quả một số giống chôm chôm, một số hoa và quả chôm chôm bị bệnh
 2.Học sinh

· Học bài 10

· Nghiên cứu trước bài 11

· Đem theo hoa và quả một số giống chôm chôm

III TiÕn tr×nh bµi häc
1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

a. Trình bày giá trị dinh dưỡng của quả xoài? Ví dụ chứng tỏ xoài có tác dụng làm thuốc?

b. Xoài có đặc điểm thực vật và cần những điều kiện ngoại cảnh nào?
3. Bài mới

Chôm chôm là cây ăn quả nhiệt đới được trồng nhiều nơi trong cả nước. Quả chôm chôm chứa nhiều chất dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Để tìm hiểu xem kĩ thuật trồng và chăm sóc chôm chôm có những vấn đề gì cần lưu ý. Chúng ta cùng nghiên cứu bài 11. Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.
	HĐ1. Tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm
Cho HS xem mẫu vật quả chôm chôm chín. 

· Yêu cầu HS giới thiệu một vài giá trị dinh dưỡng của chôm chôm?

· Quả chôm chôm được dùng như thế nào?

· Giới thiệu công dụng làm thuốc của chôm chôm

• Trái xanh có tác dụng như thuốc tẩy giun, làm thuốc tiêu giúp ăn ngon miệng, tác dụng như thuốc làm giảm tiêu chảy và bệnh lỵ.

• Trái chín chứa nhiều vitamin C, Canxi và Phospho. 

• Trong 100g thịt chôm chôm chứa 38,6mg vitamin C; 30,0mg Phospho và 22mg Canxi và 140mg Kali, chỉ cần ăn vài trái chôm chôm là đã đủ nhu cầu về vitamin C hàng ngày của bạn (50-60mg vitamin C/ngày). 

• Thịt chôm chôm nghiền nát thành bột nhão, đắp lên mặt làm mặt nạ dưỡng da rất tốt. 

• Lá chôm chôm giã nhỏ dùng làm thuốc đắp hai bên thái dương làm dịu cơn nhức đầu. 

• Ở Malaysia, chôm chôm còn được dùng như một vị thuốc, vỏ khô của trái được bán trong các cửa hàng thuốc địa phương, nước sắc vỏ cây được dùng như một phương thuốc trị bệnh tưa miệng ở trẻ em, dùng để hạ nhiệt, giảm sốt.
HĐ2. Tìm hiểu về đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây chôm chôm
· Giới thiệu chôm chôm thuộc họ Bồ hòn

· Đưa cho HS xem hoa chôm chôm

· Hoa cây chôm chôm có đặc điểm gì?

? Cây chôm chôm cần những yêu cầu ngoại cảnh nào?
HĐ3. Tìm hiểu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chôm chôm
Đưa một số quả chôm chôm khác giống với nhau, giới thiệu các giống.

? Em hãy nêu một số giống chôm chôm mà em biết?

? Giới thiệu ưu nhược điểm của các giống chôm.

? Chôm chôm thường được nhân giống bằng biện pháp nào?

? Trồng chôm chôm ở thời điểm nào là thích hợp nhất? Vì sao?

? Khoảng cách trồng chôm chôm như thế nào là hợp lí? Tại sao em lại chọn khoảng cách đó?

? Nên đào hố và bón lót như thế nào?

Câu hỏi thảo luận: khi trồng cây chôm chôm, cần tiến hành chăm sóc như thế nào?
? Tiến hành làm cỏ, vun xới ra sao?

? Bón thúc ra sao?

? Tưới nước như thế nào?

? Tại sao phải tạo hình sửa cành cho cây có múi

?Khi trồng cây chôm chôm, cần chủ yếu phòng trừ những loại sâu bệnh nào?

Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng chất chất độc hoá học trong phòng trừ sâu bệnh hại.
 HĐ4. Tìm hiểu về thu hoạch, bảo quản chôm chôm  
? Nên thu hoạch quả vào lúc nào? Tại sao?

? Bảo quản quả như thế nào?


	I.Giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm

- Quả chôm chôm chứa nhiều đường, chất khoáng và vitamin nhất là vitamin C

- Quả chôm chôm dùng để ăn tươi, chế biến thành xi rô hoặc đóng hộp
II.Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 

1.Đặc điểm thực vật

- Hoa chôm chôm gồm hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính. Tỉ lệ các loại hoa trên một cây thay đổi tuỳ từng giống và mùa khác nhau. Chùm hoa mọc ở đầu cành.
2.Yêu cầu ngoại cảnh

-Nhiệt độ: chôm chôm thích hợp với điều kiện nóng ẩm, nhiệt  độ20-300C

-Rất cần ánh sáng, những quả mọc ở ngoài tán khi chín có màu đỏ, đẹp hơn quả mọc trong tán cây.

-Lượng mưa 2000 mm /năm, phân phối đều trong năm

-Thích hợp nhất là đất thịt pha cát, tầng đất dày, nhiều chất dinh dưỡng và thoát nước tốt, pH từ 4,5-6,5
III.Kỹ thuật trồng và chăm sóc

1.Giống cây: chôm chôm Java, chôm chôm nhãn, chôm chôm Xiêm, chôm chôm ta
2.Nhân giống cây

Chủ yếu là chiết và ghép.

3.Trồng cây

a. Thời vụ: Thích hợp trồng vào đầu mùa mưa (tháng 4-5) ở miền Nam vì do yêu cầu ngoại cảnh thì miền Nam thích hợp nhất

b.  Khoảng cách trồng: Tuỳ giống và tuỳ loại đất mà có thể chọn khoảng cách 8x8, 10x10m. Do chôm chôm là cây lâu năm, thân to, rễ ăn rộng, tán vươn xa do vậy cần được trồng ở khoảng cách lớn.

c. Đào hố, bón lót: Đào hố   60x60x60cm. 
Bón lót 20-30kg phân chuồng và 1kg lân/hố.

4.Chăm sóc

a. Làm cỏ, vun xới: Làm cỏ quanh gốc cây diệt cỏ dại và nơi ẩn nấp của sâu bệnh

b. Bón phân thúc:Tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp chủ yếu với đạm và kali, cần bón 3 thời điểm sau:

· Sau khi thu hoạch quả, tỉa cành: bón chủ yếu là phân hữu cơ kết hợp NPK.

· Trước khi ra hoa (bón đón hoa): bằng phân đạm và kali.

· Bón nuôi quả chủ yếu là đạm và kali kết hợp bón phân vi lượng để tăng tỉ lệ đậu quả và nâng cao chất lượng quả.

Cần bón theo hình chiếu tán cây vì rễ con ở đây phát triển mạnh, lông hút nhiều.

c. Tưới nước xung quanh gốc  giữ ẩm thường xuyên. Đặc biệt trước khi cây ra hoa 1 tháng kh ông cần t ư ới nước hoàn toàn, sau đó phun thuốc kích thích ra hoa, tưới phân và nước đầy đủ, cây sẽ ra hoa đồng loạt

d. Tạo hình tỉa cành: Cắt bỏ các cành nhỏ yếu, cành bị sâu bệnh, tạo tán

e. Phòng trừ sâu bệnh: Cần phòng trừ một số sâu như rệp sáp, rầy, sâu đục cành, đục quả; một số bệnh như bệnh thối quả, bệnh chảy mủ thân, phấn trắng…

IV.Thu hoạch và bảo quản

1.Thu ho ạch:

Quả chôm chôm chín rải rác nên thu hoạch nhiều lần, khi quả chuyển vàng (chôm chôm nhãn) hoặc từ vàng sàng đỏ thì thu hoạch
2 B ảo qu ản

Bảo quản nơi khô ráo, trong túi kín ở nhiệt độ thấp.


4. Củng cố: -Học sinh đọc “Ghi nhớ” 
5. HDVN:- Học bài 11- Nghiên cứu bài12, phân công cho từng nhóm vẽ và trình bày (đem theo vật thật nếu có) của các loại sâu bệnh.

So ạn 
Tiết 21 - Bài 12
Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ
(TIẾT 1)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Nhận biết được một số đặc điểm về hình thái của sâu hại cây ăn quả ở giai đoạn sâu non và sâu trưởng thành.

· Nhận biết được một số đặc điểm gây hại của các loại sâu

· Có ý thức phòng trừ sâu bệnh hại câu ăn quả ở gia đình và địa phương. 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học

· Các tranh ảnh hình 24,2526,27,28,29,30,31,32,33.SGK

· Kính lúp cầm tay, kính hiển vi

· Khay đựng mẫu sâu bệnh 

· Mẫu sâu bệnh sống hoặc mẫu ngâm, ép khô hoặc tiêu bản.

2.Học sinh

· Nghiên cứu trước bài 12

· Đem theo mẫu vật theo yêu cầu của giáo viên
III TiÕn tr×nh bµi häc
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ

a.Chăm sóc cây chôm chôm cần lưu ý những vấn đề gì?
b. Kể tên một số loại sâu bệnh hại cây ăn quả mà em biết?

3. Bài mới : Để phân biệt được một số loại sâu bệnh hại cây ăn quả chúng ta cùng nghiên cứu bài 12. Thực hành. NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ

	HĐ1. Tìm hiểu về đặc điểm hình thái của một số loại sâu hại 
Treo hình 24


? Yêu cầu HS so sánh màu sắc bọ xít non với bọ với trưởng thành 

? Cho HS xem con bọ xít thật, cùng với các bộ phận của cây bị hại

? Bọ xít gây hại như thế nào?

· Treo hình 25 cùng vật thật

? Mô tả sâu trưởng thành

? Sâu non có màu sắc gì? Theo em tại sao chúng có màu sắc như vậy?

? Treo hình con dơi và cho xem con dơi ăn quả, dơi thường

? Dơi ăn quả khác dơi thường ở điểm nào?

? Mô tả dơi ăn quả

· Treo hình 26, cho HS xem một số loại rầy xanh, yêu cầu HS mô tả

· Giới thiệu rầy đẻ trứng ở cuống, chùm hoa và bên trong gân lá, mô lá non.

Treo hình 27

? Mô tả sâu trưởng thành và sâu non?

· Cho HS xem lá cam bị sâu vẽ bùa gây hại

· Nhận biết khi cây bị sâu vẽ bùa tấn công?
· Treo hình 28

· Cho HS xem vật thật

· Mô tả sâu trưởng thành và sâu non?
· Cho HS xem một số bộ phận của cây bị sâu xanh phá hại

? Nhận biết sâu xanh bằng cách nào?

· Treo hình 29

· Cho HS xem sâu thật

? Mô tả sâu đục thân cành?

? Vì sao sâu đục thân cành phá hại mạnh nhất vào tháng 5-6?

Ho ạt đ ộng 2: T ổ ch ức th ực h ành
GV: KiÓm tra ®å dïng, dông cô cu¶ HS

HS: Thùc hiÖn bµi tËp theo c¸c b­íc:

GV: Theo dâi uèn n¾n
? Để diệt sâu hại có những biện pháp nào?( Tìm bắt, dùng thuốc, dùng bẫy, dùng thiên địch của sâu haị)
Hoạt động 3 :KÕt thóc vµ ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh

HS: Ngõng lµm bµi tËp

GV: nhËn xÐt bµi lµm của HS 

HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

GV: Thu bµi 

HS: Thu dän chç thùc hµnh
	I.Giai đo ạn h ư ớng d ẫn ban đ ầu
A.Đặc điểm hình thái của một số loại sâu hại

1.Bọ xít hại nhãn, vải

Con trưởng thành màu nâu, đẻ trứng thành ổ dưới mặt lá.

Sâu trưởng thành và sâu non hút nhựa ở các mầm non và mầm hoa làm cho mép lá bị héo và cháy khô, lá chết vàng, quả non bị rụng.

2.Sâu đục quả nhãn, vải, xoài, chôm chôm

Con trưởng thành nhỏ, hai râu dài, cánh nh ỏ, lông mép cánh dưới dài. Ở cánh trên chỉ có lông ở đầu cánh.

- Sâu non màu trắng ngà.( Vì sâu đục quả phá hoại bên trong quả, ăn thịt quả, không tiếp xúc với ánh nắng nên có màu trắng ngà.)

3.Dơi hại vải, nhãn

To hơn dơi thường khoảng 3-4 lần, ăn vào ban đêm.

Dơi bay thành từng đàn đến ăn quả chín

4.Rầy xanh (rầy nhảy) hại xoài

Rầy nhỏ hình nêm dài 3-5 mm, màu xanh đến xanh nâu, đen. Rầy đẻ trứng ở cuống, chùm hoa và bên trong gân lá, mô lá non.
5.Sâu vẽ bùa hại cây có múi

Con trưởng thành nhỏ, màu vàng nhạt cóánh bạc. Cánh trước hình lá nhọn, lông mép dài, ở góc và đầu cánh có 2 vết đen.

Sâu non mới nở màu xanh nhạt rồi chuyển dần sang màu xanh vàng.

6.Sâu xanh hại cây có múi

Sâu trưởng thành thân to, cánh rộng màu đen. Trên cánh có 6 vệt đỏ vàng.

Sâu non màu nâu sẫm rồi chuyển dần sang màu xanh.

7.Sâu đục thân, đục cành cây có múi

Con trưởng thành là loại xén tóc màu nâu, sâu non màu trắng ngà, đục phá thân cây và cành lớn.

Con cái đẻ trứng vào nách lá, ngọn cành.

Sâu phá hại mạnh nhất vào tháng 5-6
II. Giai đo ạn t ổ ch ức th ực h ành
TT

TÊN SÂU HẠI

Đ ối t ư ợng quan s át

M àu s ắc

H ình d ạng

KÍch thước

Đ ặc đi ểm ch ính

1
S âu 

v ẽ
 b ùa

Sâu non

xanh nhạt sau chuyển sang màu vàng
Giống con  tằm
khoảng 8-9mm
Đầu nhỏ, có 2 râu dài, không có chân
Sâu trưởng thành

M àu v àng nh ạt có ánh bạc

Giống con bướm
Cánh xoè ra khoảng 9-10 mm
C ánh l á h ình nh ọn, l ông m ép  d ài, ở góc và đầu và cánh có 2 vết đen. D ầu v à m ắt to gi ống con ru ồi

Bộ phận bị hại

lá quăn keo
2
Sâu non

Sâu trưởng thành

Bộ phận bị hại

III.Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh
‎-ý thøc chuÈn bÞ 

-Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

-thêi gian lµm viÖc



4. Củng cố: Chọn câu đúng nhất

1.Bọ xít gây hại trên nhãn vải chủ yếu ở các bộ phận


A.Làm cho lá, quả bị thối, hoa rụng nhiều


B.Đục quả, gây giảm sút chất lượng quả


C.Hút nhựa ở mầm non và  hoa, làm cho mép lá bị héo và cháy khô


D.Làm quả non bị rụng, lá chết vàng, quả không lớn, thối quả

2.Dơi ăn quả khác dơi thông thường ở chỗ


A.Dơi ăn quả ăn vào ban đêm, bay thành từng đàn lớn


B.Dơi ăn quả nhỏ hơn những loài dơi khác


C.Dơi ăn quả phá hoại cây cối vào ban ngày


D.Dơi ăn quả to hơn dơi thường khoảng 3-4 lần, ăn vào ban đêm

3.Đặc điểm dễ nhận biết nhất ở rầy xanh hại xoài là


A.Rầy nhỏ hình nêm dài3-5mm, màu xanh đến xanh nâu


B.Rầy to, màu xanh nâu


C.Rầy hình nêm, bay thành từng đàn lớn


D.Rầy đẻ trứng ở cuống, hoa, quả, mô lá non, làm rụng quả

4.Nhận biết sâu vẽ bùa trên cây có múi dễ dàng bằng cách


A.Trên quả có những vết dài ngoằn ngoèo đẹp mắt


B.Trên lá có những vết dài ngoằn ngoèo, uốn lượn


C.Hoa quả rụng nhiều, có nhiều vết cắn đứt quãng


D.Sâu non mới nở màu xanh nhạt rồi chuyển dần sang màu xanh vàng

5.Khi cây ăn quả bị sâu dục quả tấn công sẽ có biểu hiện


A.Cây bị gãy, cành lá rụng nhiều


B.Trên thân xuất hiện những lỗ nhỏ, sau to dần


C.Trên thân có những lỗ nhỏ, có khi chảy nhựa hoặc có chất thải của sâu tiết ra


D.Thấy con sâu non màu trắng ngà.

5. HDVN:
- Nghiên cứu trước về triệu chứng gây hại của một số loại bệnh hại cây ăn quả- Đem theo các mẫu vật có bệnh sau: bệnh thối hoa, mốc sương trên nhãn hoặc vải,lá và quả xoài bị bệnh thán thư, cam bị chảy mủ thân, lá cam bị bệnh vàng lá và lá cam bị vàng đều

So ạn 
 Tiết 22 - Bài 12 
Thực hành

NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ

(TIẾT 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Nhận biết được một số đặc điểm gây hại của các loại sâu

· Nhận biết được triệu chứng của bệnh hại cây ăn quả

· Phân biệt được một số bệnh hại cây ăn quả

· Có ý thức phòng trừ bệnh hại cây ăn quả ở gia đình và địa phương. 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học

· Các tranh ảnh hình 24,2526,27,28,29,30,31,32,33.SGK

· Kính lúp cầm tay, kính hiển vi

· Khay đựng mẫu sâu bệnh 

· Mẫu sâu bệnh sống hoặc mẫu ngâm, ép khô hoặc tiêu bản.

2.Học sinh

· Học bài 12. Quan sát nhận biết hình thái của sâu hại cây ăn quả

· Nghiên cứu trước về triệu chứng gây hại của một số loại bệnh hại cây ăn quả

· Hoàn thành bảng 8.Đặc điểm hình thái của sâu hại cây ăn quả (Chọn 5 loại sâu bất kỳ) 

· Đem theo các mẫu vật có bệnh sau: bệnh thối hoa, mốc sương trên nhãn hoặc vải, lá và quả xoài bị bệnh thán thư, cam bị chảy mủ thân, lá cam bị bệnh vàng lá và lá cam bị vàng đều

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ 

a.Kể tên một số loại sâu phá hại cây ăn quả thường gặp?

b.Nhìn vết phá hoại, làm sao biết đó là do sâu vẽ bùa hay sâu xanh gây nên?

3. Bài mới 
Kể tên một số loại bệnh hại cây ăn quả mà em biết?

Để phân biệt được một số loại bệnh hại cây ăn quả chúng ta cùng nghiên cứu tiếp tục bài 12. Thực hành. NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ

	H Đ1: Tìm hiểu nguyên nhân gây

 bệnh và một số biện pháp phòng trừ:

N êu nguy ên nh ân g ây b ệnh v à m ột s ố bi ện ph áp ph òng tr ừ b ệnh h ại c ây ăn qu ả

HĐ1. Tìm hiểu một số loại bệnh hại cây ăn quả
· Treo hình 30

· Yêu cầu HS trình bày mẫu vật, nếu không có, GV cho HS xem mẫu vật

· Em hãy trình bày đặc điểm nhận biết bênh mốc sương hại nhãn, vải?

· Bệnh mốc sương gây ra tác hại gì cho vải nhãn?

· Cho HS xem mẫu vật hoặc mẫu vật của HS

· Em hãy mô tả bệnh thối hoa?

· Theo em, tác hại của bệnh thối hoa là gì?

· Treo hình 31

· Kết hợp cho HS xem lá xoài và quả xoài bị bệnh thán thư

· Mô tả vết bệnh của bệnh thán thư hại xoài?

· Treo hình 32

· Cho HS xem quả cam bị bệnh loét

· Mô tả vết loét trên quả cam

· Treo hình 33

· Cho HS xem bệnh vàng lá do vi khuẩn và bệnh vàng lá sinh lí, yêu cầu so sánh?

H Đ 2: T ổ ch ức thực h ành

* An to àn lao đ ộng : Y êu c ầu h ọc sinh ch ú ý l àm th ực h ành kh ông ngh ịch dao, phanh s âu b ệnh v ào ng ư ời kh ác

 Chia nhóm thực hành

Chia lớp ra làm 4 nhóm

Phân công nhiệm vụ chung cho cả nhóm:

-  Hoàn thành bảng 9: Bệnh hại cây ăn quả
Cử ra nhóm trưởng và thư ký

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

GV: Theo dâi uèn n¾n
? Ph ân bi ệt s ự gi ống nhau v à kh ác nhau c ủa s âu h ại v à b ện h ại c ây ăn qu ả
Hoạt động 3 :KÕt thóc vµ ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh

HS: Ngõng lµm bµi tËp

GV: nhËn xÐt bµi lµm của HS 

HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

GV: Thu bµi 

HS: Thu dän chç thùc hµnh

	I.Giai đo ạn h ư ớng d ẫn ban đ ầu:

B.Một số loại bệnh hại cây ăn quả:
- Nguy ên nhân gây bệnh cho c ây:

C ó thể do sinh v ật nh ư n ấm, vi khu ẩn, vi r út c ũng c ó th ể do đi ều ki ện kh í h ậu 
không thuận lợi hoặc thiếu chất dinh dưỡng.

- Phòng trừ: Bằng thuốc hoá học. Bón phân để cung cấp đủ chất  dinh dưỡng
1.Bệnh mốc sương hại nhãn, vải
Trên quả, vết bệnh màu nâu đen, lõm xuống, khô hay thối ướt rồi lan sâu vào trong thịt quả.

Trên quả có thể mọc ra lớp mốc trắng mịn

· Gây rụng quả, giảm chất lượng và giá trị của quả

2.Bệnh thối hoa nhãn, vải

Bệnh gây hại làm cho các chùm hoa có màu nâu, thối khô, có thể làm giảm tói 80-100% năng suất quả.

3.Bệnh thán thư hại xoài

Đốm bệnh trên lá có màu xám nâu, tròn hay có góc cạnh, liên kết thành các mảng màu khô tối, gây rạn nứt, thủng lá.

Trên hoa, quả là các đốm màu đen, nâu làm cho hoa và quả bị rụng

- Vết loét nhỏ, dạng tròn, màu vàng trong hoặc xám nâu, quanh vết loét có quầng vàng trong, sũng nước.

4.Bệnh loét hại cây có múi

Ban đầu là những chấm khô màu vàng trong, sau lớn dần, phá vỡ lớp biểu bì mặt lá tạo ra vết loét dạng tròn, đường kính 0,2-0,8cm, màu xám nâu, các mô bị rắn lại có gờ nổi lên. Quanh vết loét có quầng vàng trong, sũng nước

5.Bệnh vàng lá hại cây có múi

Trên lá có đốm vàng, thịt lá biến thành màu vàng, ven gân lá màu xanh lục, làm gân nổi, lá nhỏ, cong và rụng sớm, cành khô dần, quả nhỏ, méo mó.

II. Giai đoạn tổ chức thực hành

a. Bảng 9: Triệu trứng bệnh hại cây ăn quả:

TT

Đối tượng quan 
s át

Màu sắc

Hìnhdạng 

Đặc điểm
1

2

3

b. So sánh sâu hại v à bệnh hại:
Gi ống nhau: L àm gi ảm n ăng su ất c ây tr ồng ®Æc biÖt lµ c©y ¨n qu¶.

- Kh¸c nhau: s©u h¹i do c«n trïng g©y h¹i, bÖnh h¹i do dinh d­ìng, vi rót, vi khuÈn, nÊm thêi tiÕt.
III.Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh
‎-ý thøc chuÈn bÞ 

-Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

-thêi gian lµm viÖc



4. Củng cố:
Chọn câu đúng nhất

          1.Bệnh thán thư hại xoài có vết bệnh


A.Vết bệnh màu xám nâu, hình tròn đều nhau


B.Vết bệnh liên kết với nhau thành hình tròn đều, hình lục giác màu vàng rất độc đáo


C.Vết bệnh hình vuông màu nâu trên lá, làm hoa quả rụng


D.Vết bệnh màu xám nâu, tròn hay có góc cạnh, liên kết thành các mảng màu khô tối.

2.Vết loét trên cây có múi có hình dạng


A.Ban đầu là những chấm vàng trong, sau lớn dần gây loét và thối quả


B.Lúc đầu là những chấm nhỏ màu vàng trong, sau lớn thành vết loét tròn màu xám nâu


C.Quanh vết loét có quầng vàng trong, chảy nhựa, mùi thối.


D.Các mô rắn lại, nổi lên màu vàng trong, có mô màu trắng ngà.

3.Bệnh vàng lá do vi khuẩn gây ra khác với vàng lá sinh lí là


A.Phiến lá có chấm vàng, xung quanh gân lá vàng lục


B.Gân lá xanh lục, thịt lá có chấm vàng


C.Lá vàng đều


D.Cành chảy nhựa vàng rồi khô dần

5. HDVN:
- Học bài 12. Quan sát nhận biết hình thái và đặc điểm nhận biết của sâu bệnh hại cây ăn quả

- Hoàn thành bảng 9.Triệu chứng bệnh hại cây ăn quả (Chọn 3 loại bệnh bất kỳ) tiết sau sẽ nộp

- Đem theo các mẫu vật sau: bọ xít hại nhãn vải, sâu non đục quả, dơi ăn quả, rầy xanh, sâu và lá bị sâu vẽ bùa hại, sâu xanh, sâu đục thân cành cây có múi, bệnh thối hoa, mốc sương trên nhãn hoặc vải, lá và quả xoài bị bệnh thán thư, cam bị chảy mủ thân, lá cam bị bệnh vàng lá và lá cam bị vàng đều
Soạn 
Tiết 23 - Bài 12 
Thực hành

NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ

(TIẾT 3)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Nhận biết được một số đặc điểm về hình thái của sâu hại cây ăn quả ở giai đoạn sâu non và sâu trưởng thành.

· Nhận biết được một số đặc điểm gây hại của các loại sâu

· Nhận biết được triệu chứng của bệnh hại cây ăn quả

· Phân biệt được một số bệnh hại cây ăn quả

· Có ý thức phòng trừ sâu bệnh hại câu ăn quả ở gia đình và địa phương. 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học

· Các tranh ảnh hình 24,2526,27,28,29,30,31,32,33.SGK

· Kính lúp cầm tay, kính hiển vi

· Khay đựng mẫu sâu bệnh 

· Mẫu sâu bệnh sống hoặc mẫu ngâm, ép khô hoặc tiêu bản.

2.Học sinh

· Đem theo các mẫu vật sau: bọ xít hại nhãn vải, sâu non đục quả, dơi ăn quả, rầy xanh, sâu và lá bị sâu vẽ bùa hại, sâu xanh, sâu đục thân cành cây có múi, bệnh thối hoa, mốc sương trên nhãn hoặc vải, lá và quả xoài bị bệnh thán thư, cam bị chảy mủ thân, lá cam bị bệnh vàng lá và lá cam bị vàng đều

· Đem theo 2 bảng thực hành đã làm tại nhà
· Học bài 12. Quan sát nhận biết hình thái và đặc điểm nhận biết của sâu bệnh hại cây ăn quả

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ 

a. Mô tả đặc điểm của bọ xít hại nhãn vải và sâu đục quả nhãn, vải, xoài…?

b. Trình bày đặc điểm của sâu vẽ bùa và rầy nhảy?

c. Nhận biết sâu xanh và sâu đục thân cành như thế nào?

d. Triệu chứng bệnh mốc sương hại nhãn vải và bệnh thán thư hại xoài là gì?

e. Bệnh loét hại cây có múi có dấu hiệu nhận biết nào? Phân biệt bệnh vàng lá do vi khuẩn gây ra với bệnh vàng lá sinh lí trên cây có múi?
3. Bài mới 
Kể tên một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả mà em biết?

Để phân biệt được một số loại bệnh hại cây ăn quả chúng ta cùng nghiên cứu tiếp tục bài 12. Thực hành. NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ

	HĐ1. Tổ chức thực hành
- Phân chia vị trí thích hợp cho từng nhóm

- Phát dụng cụ thực hành cho từng nhóm: kính lúp, khay đựng.

- Hướng dẫn qui trình thực hành:

+ Chọn 5 loại sâu hại và 3 loại bệnh tuỳ ý mà nhóm đã chuẩn bị để quan sát

+ Hoàn thành bảng 8 và 9 theo mẫu như sau (phát cho mỗi nhóm 1 phiếu thực hành gồm bảng 8 và 9 trong SGK trang 63)
HĐ2.Tổng kết và đánh giá thực hành
HS: Ngõng lµm bµi tËp

GV: nhËn xÐt bµi lµm của HS 

HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

GV: Thu bµi 

HS: Thu dän chç thùc hµnh

	I. Giai đoạn tổ chức thực hành

- Các nhóm nhận dụng cụ thực hành và ngồi đúng vị trí

- Thư ký ghi phiếu thực hành

- Nhóm trưởng điều động các thành viên cùng nghiên cứu hoàn thành phiếu thực hành
II.Giai đoạn kết thức thực hành

1.Ý thức tham gia thực hành của từng cá nhân và từng nhóm

2.Sự chuẩn bị của từng nhóm

3.Kết quả thực hành


4. HDVN: - Học bài 10, 11, 12 để kiểm tra 15 phút

- Nghiên cứu trước quy trình thực hành trồng cây ăn quả

Soạn

Tiết 24 - Bài 13
                     Thực hành: TRỒNG  CÂY ĂN QUẢ
(TIẾT 1)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Trồng được cây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật

· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất ở địa phương 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Các tranh ảnh hình 34,35,36.SGK

· Cuốc, xẻng, bình tưới

· Phân chuồng ủ hoai, phân lân, kaki 

· Cây giống: cam và xoài.
2.Học sinh
· Học thuộc bài 12
· Nghiên cứu trước bài 13

· Đem dụng cụ, vật liệu thực hành theo yêu cầu của giáo viên

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra 
Phát đề kiểm tra cho HS
3. Bài mới 

Nhà em trồng những loại cây ăn quả nào?

Em hãy nêu các bước khi tiến hành trồng 1 loại cây ăn quả nào đó ở nhà em?

Để so sánh về cách trồng cây ăn quả ở gia đình và trồng cây ăn quả theo quy trình khoa học, chúng ta cùng nghiên cứu bài 13: Thực hành trồng cây ăn quả
	HĐ1. Tìm hiểu về qui trình trồng cây ăn quả
Theo em, cây ăn quả sẽ được trồng theo những bước nào?

· Treo sơ đồ sau


· Giới thiệu chúng ta có thể trồng cây ăn quả trên đất đồng bằng, cũng có thể trồng trên đất đồi dốc

? Em hãy giới thiệu trình tự công việc đào hố đất trồng cây ở nhà em

? Vì sao lại để lớp đất mặt ra chỗ xa hố hơn?

· Treo hình 34,35



? Đối với đất đồi chúng ta đào hố theo thứ tự nào? Vì sao?

? Khi trồng cây ăn quả chúng ta thường bón lót như thế nào?

? Thông thường bón lót bao lâu thì mới trồng cây là tốt nhất? Vì sao?

? Khi trồng cây con có bầu, chúng ta tiến hành ra sao?

· Treo hình 36.


? Tại sao khi trồng cần lấp đất cao hơn miệng hố từ 3-5 cm?

? Để tránh cho cây đổ ngã và nhanh chóng thích nghi với điều kiện môi trường mới ta phải làm gì sau khi trồng?
HĐ2. Chia nhóm thực hành 
Chia lớp ra 4 bạn 1 nhóm thực hành


	I. Giai doạn hướng dẫn ban đầu

1. Qui trình thực hành

Bước 1: Đào hố đất:để riêng lớp đất mặt trên miệng hố
chú ý: - Đào hố cần xác định vị trí cần đào, kích thước hố: chiều rộng và chiều sâu của hố. Đào lớp đất mặt để bên miệng hố, lớp đất bên dưới để xa hơn.

- Vì lớp đất bên dưới nhiều phèn hơn, không tốt cho cây trồng

Bước 2:Bón phân lót vào hố

Trộn lớp đất mặt đào lên với phân hữu cơ từ 30-50kg/hố và phân hoá học (lân, kali) tuỳ theo loại cây, cho vào hố và lấp đất kín

Bước 3. Trồng cây theo qui trình:
-Đào hố trồng, đào một hốc nhỏ ở giữa hố cho vừa bầu đất

-Bóc bỏ vỏ bầu, tránh làm vỡ bầu gây đứt rễ

-Đặt cây vào giữa hố, lấp đất cao hơn mặt bầu từ 3-5 cm, nén chặt

-Tưới nước giữ ẩm cho cây.
II.Giai đoạn tổ chức thực hành
- Chọn nhóm trưởng

- Phân công nhiệm vụ cho từngthành viên trong nhóm
- Mỗi nhóm đào  01 hố trồng cây



4. Củng cố: 

5. HDVN: - Học bài 13
   - Đem theo đầy đủ các dụng cụ , vật liệu thực hành theo yêu cầu 
                              + Phân công nhiệm cụ của mỗi nhóm:

     - Chuẩn bị 1 cuốc, 1 xẻng, 50 kg phân hữu cơ hoai mục, 2kg lân, 0,5 kg kali ở tiết thứ hai.

   - Chuẩn bị 2 cây xoài, 2 cây cam, 1 cuốc, 1 bình tưới nước ở tiết thứ ba.
Tiết 25 - Bài 13
     Thực hành: TRỒNG  CÂY ĂN QUẢ
(TIẾT 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Trồng được cây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật

· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất ở địa phương 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Các tranh ảnh hình 34,35,36.SGK

· Cuốc, xẻng, bình tưới

· Phân chuồng ủ hoai, phân lân, kaki 

· Cây giống: cam và xoài.
2.Học sinh
· Học thuộc bài 13
· Đem dụng cụ, vật liệu thực hành theo yêu cầu của giáo viên

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ

a. Đào hố và bón lót cho cây ăn quả nên tiến hành như thế nào?
3. Bài mới 
Nêu lại các bước tiến hành đào hố trồng cây ăn quả ở nhà em

Để đào được một hố trồng cây ăn quả và bón lót cho cây ăn quả như thế nào, hôm này chúng ta sẽ tiến hành đào hố, bón lót qua tiết thực hành thứ hai của
           bài 13: Thực hành trồng cây ăn quả
	

	HĐ 1. Tổ chức thực hành
- GV nêu an toàn lao động: Khi cuốc đất và súc đất không đùa nghịch gây tai nạn lao động. Không dùng quốc sẻng để đùa nghịch nhau

· Phân công vị trí thực hành cho từng nhóm

· Nêu số lượng hố mỗi nhóm phải đào: ít nhất 2 hố/nhóm

· Làm mẫu từng thao tác cho HS xem:

· Chọn vị trí đào

· Chọn kích thước hố phù hợp

· Đào hố theo qui trình

· Trộn phân bón

· Lấp đất
HĐ 2. Thực hành theo nhóm
Quan sát, uốn nắn những nhóm chưa thực hành tốt
HĐ 3. Tổng kết và đánh gía thực hành:
Học sinh ngừng làm việc,vệ sinh tay chân, dụng cụ thực hành, vệ sinh nơi làm việc
- Các tổ tham quan qóp ý về các hố đã đào xong

GV: nhËn xÐt bµi lµm của HS
HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh


	I. Giai đoạn tổ chức thực hành

Theo sự hướng dẫn của giáo viên mà xác định vị trí đào hố, kích thước hố thích hợp:

·  Chọn vị trí đào

· Chọn kích thước hố phù hợp

· Đào hố theo qui trình

· Trộn phân bón

          - Lấp đất
HS đến vị trí được phân công, các thành viên trong nhóm: chọn vị rí và kích thước hố, 2HS thay phiên nhau dùng cu ốc xẻng đào hố, 2 HS luân phiên nhau trộn phân bón lót theo thành phần, tỉ lệ phù hợp
II. Giai đoạn kết thúc thực hành:
 ‎-ý thøc chuÈn bÞ thực hành

-Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

-thêi gian lµm viÖc



4. Củng cố: Theo từng phần
5. HDVN: -Học bài 13
- Đem theo đầy đủ các dụng cụ , vật liệu thực hành theo yêu cầu

Tiết 26 - Bài 13

 Thực hành

TRỒNG  CÂY ĂN QUẢ

(TIẾT 3)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Trồng được cây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật

· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất ở địa phương 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Các tranh ảnh hình 34,35,36.SGK

· Cuốc, xẻng, bình tưới

· Phân chuồng ủ hoai, phân lân, kaki 

· Cây giống: cam và xoài.
2.Học sinh
· Học thuộc bài 13
· Đem dụng cụ, vật liệu thực hành theo yêu cầu của giáo viên

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ

a. Đào hố và bón lót cho cây ăn quả nên tiến hành như thế nào?
b. Tiến hành trồng cây ăn quả theo các bước nào?
3. Bài mới

Nêu lại các bước tiến hành đào hố trồng cây ăn quả ở nhà em?

Sau khi đào hố hoảng 15 đến 30 ngày chúng ta sẽ trồng

Chúng ta đã đào được một số hố trồng cây ăn quả và bón lót cho cây ăn quả, hôm này chúng ta sẽ tiến hành trồng cây ăn quả qua tiết thực hành thứ ba của 
bài 13: Thực hành trồng cây ăn quả
	HĐ 1. Tổ chức thực hành
· Làm mẫu từng thao tác cho HS xem:

- Đào hố trồng, đào một hốc nhỏ ở giữa hố cho vừa bầu đất

- Bóc bỏ vỏ bầu, tránh làm vỡ bầu gây đứt rễ

- Đặt cây vào giữa hố, lấp đất cao hơn mặt bầu từ 3-5 cm, nén chặt

- Tưới nước giữ ẩm cho cây
HĐ 2. Thực hành theo nhóm
Quan sát, uốn nắn những nhóm chưa thực hành tốt.
HĐ 3. Tổng kết và đánh giá thực hành
HS: Ngõng lµm việc 

HS vệ sinh tay chân, dụng cụ thực hành
Các tổ tham quan ,góp ý về kết quả trồng cây của các tổ khác
GV nhận xét các nhóm thực hành
Phân công các nhóm chăm sóc cây nhóm mình trồng

	I. Giai đoạn tổ chức thực hành

- HS quan sát, đặt câu hỏi và trở về địa điểm thực hành của mình tiết vừa rồi để trồng cây
Quy trình:
- Bóc vỏ bầu        Đặt cây vào hố              Lấp đất                 Tưới nước

- Đến vị trí được phân công, các thành viên trong nhóm thay phiên nhau dùng cuốc tạo hốc đặt cây và dùng dao rọc bỏ vỏ bầu, đặt cây vào hố, lấp đât, nén chặt, tưới nước, cắm cọc chống đổ cây.
II. Giai đoạn kết thúc thực hành
‎-ý thøc chuÈn bÞ 

    -Th¸i ®é häc tËp vµ lµm viÖc

    - Thêi gian lµm viÖc


4. Củng cố: Theo từng phần

5. HDVN: Học bài 13
  Nghiên cứu trước bài 14

So¹n
Tiết 27 - Bài 14

Thực hành: BÓN PHÂN THÚC CHO CÂY ĂN QUẢ
(TIẾT 1)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I. Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Bón phân thúc chocây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật theo hình chiếu tán cây

· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất ở địa phương 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Các tranh ảnh hình 37.a,b,c,d.SGK

· Cuốc, xẻng, bình tưới

· Phân hoá học: đạm, phân lân, kaki và phân hữu cơ hoai mục

2.Học sinh
· Học thuộc bài 13
· Nghiên cứu trước bài 14

· Đem dụng cụ, vật liệu thực hành theo yêu cầu của giáo viên

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ

a. Trình bày qui trình trồng cây ăn quả? 

b. Khi trồng cây ăn quả cần lưu ý điều gì?
3. Bài mới

Nhà em trồng những loại cây ăn quả nào?

Em thường bón phân thúc cho cây ăn quả đó vào những thời điểm nào và bón bằng những loại phân gì?

Để so sánh về cách bón phân thúc cho cây ăn quả ở gia đình với bón phân thúc theoquy trình khoa học, chúng ta cùng nghiên cứu bài 14: Thực hành  bón phân thúc cho cây ăn quả
	HĐ1. Tìm hiểu về qui trình trồng cây ăn quả
- Ở nhà em thường bón phân thúc co cây ăn quả theo những cách nào?

? Trong những cách đó, cách nào là tốt nhất?

? Khi bón phân thúc, ta nên bón theo qui trình nào?

· Chúng ta cùng nghiên cứu sơ đồ qui trình thực hành sau:

· Treo sơ đồ


- Câu hỏi thảo luận: phân tích các bước thực hành theo sơ đồ.

? Ở bước 1, chúng ta xác định vị trí bón phân như thế nào?

· Treo hình 37.a

? Tại sao chúng ta nên bón thúc ở vị trí thẳng đứng theo hình chiếu tán cây?

? Sau khi chọn được vị trí bón, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?

? Chúng ta dựa vào đâu để chọn độ nông sâu của rãnh?

? Thông thường nên cuốc rãnh hoặc đào hố với kích thước như thế nào?

? Tại sao không chọn kích thước hố hoặc rãnh nhỏ hơn hoặc to hơn?

· Treo hình 37.b

? Ở nhà khi cuốc rãnh hoặc đào hố em thường đứng hướng mặt vào gốc cây hay lưng vào gốc cây hay hướng khác? Tại sao?


· Treo hình 37.c

? Sau khi cuốc rãnh chúng ta sẽ chọn những loại phân gì để bón cho cây?

? Sau khi bón phân vào hố hoặc rãnh ta sẽ làm gì?

? Tại sao cần lấp đất kín?

? Công việc sau cùng khi bón phân là gì? Mục đích là gì?

· Treo hình 37.d


HĐ2. Chia nhóm thực hành 
Chia lớp ra 4 bạn 1 nhóm thực hành như bài 13

Phân công nhiệm cụ của mỗi nhóm:

Chuẩn bị 1 cuốc, 10 kg phân hữu cơ hoai mục, 1kg N-P-K 20-20-12 ở tiết thứ hai và thứ ba.
	I Giai đoạn hướng dẫn ban đầu

1. Qui trình thực hành

Bước 1. Xác định vị trí bón phân

Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất. Đó là vị trí thường bón phân cho cây ăn quả.

   Bước 2. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ với kích thước tuỳ theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10-20 cm, sâu 15-30 cm.

Bước 3. Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất.

Rải phân chuồng trộn lẫn với phân hoá học vào rãnh hoặc hố.

Lấp đất kín

Bước 4. Tưới nước

Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân

II. Giai đoạn tổ chức thực hành

Chọn nhóm trưởng

Phân công nhiệm vụ cho từngthành viên trong nhóm




4. Củng cố:
Chọn câu đúng nhất

- Vị trí bón phân thúc tốt nhất cho cây ăn quả là

A.Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây

B.Sát gốc cây

C.Vị trí cách gốc 1m

D.Vị trí nào cũng tốt vì trong vườn trồng nhiều cây nên rễ cây đan xen nhau

- Nên cuốc rãnh hoặc đào hố với kích thước

A.Rộng 10-20m, sâu 15-30m

B.Rộng 15-30cm, sâu 10-20cm

C.Sâu 10-20cm, rộng 15-30cm

D.Sâu 15-30cm, rộng 10-20cm

- Nên bón thúc cho cây ăn quả bằng phân

A.Phân chuồng ủ hoai

B.Phân hoá học là đủ

C.Phân hữu cơ kết hợp phân hoá học

D.Phân hữu cơ và phân vi lượng

5. HDVN: Học bài 13
  Đem theo đầy đủ các dụng cụ , vật liệu thực hành theo yêu cầu
So¹n

Tiết 28 - Bài 14

              Thực hành: BÓN PHÂN THÚC CHO CÂY ĂN QUẢ
(TIẾT 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Bón phân thúc chocây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật theo hình chiếu tán cây

· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất ở địa phương 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Các tranh ảnh hình 37.a,b,c,d.SGK

· Cuốc, xẻng, bình tưới

· Phân hoá học: đạm, phân lân, kaki và phân hữu cơ hoai mục

2.Học sinh
· Học thuộc bài 14
· Đem dụng cụ, vật liệu thực hành theo yêu cầu của giáo viên

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ 

b. Bón phân thúc cho cây ăn quả nên tiến hành như thế nào?
3. Bài mới 
Nêu lại các bước tiến hành bón phân thúc cho cây ăn quả

Để bón thúc cho cây ăn quả như thế nào cho có hiệu quả, chúng ta thực hành Bón phân thúc cho cây ăn quả
	HĐ 1. Tổ chức thực hành:
- GV nêu an toàn lao động: Khi cuốc đất và súc đất không đùa nghịch gây tai nạn lao động. Không dùng quốc sẻng để đùa nghịch nhau

- Phân công vị trí thực hành cho từng nhóm

- Làm mẫu từng thao tác cho HS xem:

· Chọn vị trí đào hố hoặc rãnh

· Cuốc rãnh hoặc hố, làm tơi đất

· Trộn phân hoá học với phân hữu cơ và tỉ lệ phân bón thích hợp và bón vào hố hoặc rãnh

· Cho phân vào rãnh hoặc hố

· Lấp đất kín

· Tưới nước
HĐ 2. Thực hành theo nhóm
Quan sát, uốn nắn những nhóm chưa thực hành tốt.
HĐ3.Tổng kết và đánh giá thực hành:
- Học sinh ngừng làm việc,vệ sinh tay chân, dụng cụ thực hành, vệ sinh nơi làm việc
- Các tổ tham quan qóp ý về các c ây đã b ón phân
GV: nhËn xÐt bµi lµm của HS
HS: C¨n cø nhËn xÐt cña GV, tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh

Phân công các nhóm chăm sóc cây nhóm mình trồng

	I. Giai đoạn tổ chức thực hành

- Theo sự hướng dẫn của giáo viên mà xác định vị trí đào hố, kích thước hố  , Trộn phân,thích hợp, Cho phân vào rãnh hoặc hố, Lấp đất kín
Đến vị trí được phân công, các thành viên trong nhóm: chọn vị trí thích hợp, các thành viên luân phiên nhau đào rãnh, làm tơi đất, trộn phân, bón phân, lấp đất, tưới nước
II. Giai đoạn kết thúc thực hành

Đánh giá buổi thực hành

‎-ý thøc chuÈn bÞ thực hành

-Th¸i ®é tham gia thực hành

-thêi gian lµm viÖc



4. Củng cố: Theo từng phần
5. HDVN:
Học bài 13
     Đem theo đầy đủ các dụng cụ , vật liệu thực hành theo yêu cầu

Soạn
Tiết 28 - Bài 14

              Thực hành: BÓN PHÂN THÚC CHO CÂY ĂN QUẢ
(TIẾT 3)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Bón phân thúc chocây ăn quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật theo hình chiếu tán cây

· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất ở địa phương 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Các tranh ảnh hình 37.a,b,c,d.SGK

· Cuốc, xẻng, bình tưới

· Phân hoá học: đạm, phân lân, kaki và phân hữu cơ hoai mục

2.Học sinh
· Học thuộc bài 14
· Đem dụng cụ, vật liệu thực hành theo yêu cầu của giáo viên

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ 

c. Bón phân thúc cho cây ăn quả nên tiến hành như thế nào?
3. Bài mới 
Nêu lại các bước tiến hành bón phân thúc cho cây ăn quả

Để bón thúc cho cây ăn quả như thế nào cho có hiệu quả, chúng ta thực hành Bón phân thúc cho cây ăn quả
	HĐ 1. Tổ chức thực hành
- Phân công vị trí thực hành cho từng nhóm

- Làm mẫu từng thao tác cho HS xem:

· Chọn vị trí đào hố hoặc rãnh

· Cuốc rãnh hoặc hố, làm tơi đất

· Trộn phân hoá học với phân hữu cơ và tỉ lệ phân bón thích hợp và bón vào hố hoặc rãnh

· Cho phân vào rãnh hoặc hố

· Lấp đất kín

· Tưới nước
HĐ 2. Thực hành theo nhóm
Quan sát, uốn nắn những nhóm chưa thực hành tốt.
HĐ3.Tổng kết và đánh giá thực hành
HS: Ngõng lµm việc 

HS vệ sinh tay chân, dụng cụ thực hành
GV nhận xét các nhóm thực hành
Phân công các nhóm chăm sóc cây nhóm mình trồng

	I. Giai đoạn tổ chức thực hành

- Theo sự hướng dẫn của giáo viên mà b ón tiếp phân vào những cây chưa bón xong ph ân.
- Nh óm n ào đ ã b ón xong ph ân th ì t ư ới n ư ớc cho c ây

Đến vị trí được phân công, các thành viên trong nhóm: chọn vị trí thích hợp, các thành viên luân phiên nhau đào rãnh, làm tơi đất, trộn phân, bón phân, lấp đất, tưới nước
II. Giai đoạn kết thúc thực hành

Đánh giá buổi thực hành

‎-ý thøc chuÈn bÞ thực hành

-Th¸i ®é tham gia thực hành

-thêi gian lµm viÖc



4. Củng cố: Theo từng phần
5. HDVN:
Đọc bài 15
     Đem theo đầy đủ các dụng cụ , vật liệu thực hành gồm:



- 1kg mơ, hoặc 1 kg dâu. Đã rửa sạch

-  1,5kg đường cát

- Lọ thuỷ tinh sạch
So¹n
Tiết 30 - Bài 15

 Thực hành: LÀM XI RÔ QUẢ
(TIẾT 1)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Làm được xi rô quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật

· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế ở gia đình 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· 1kg sơri, 1,5kg đường cát

· Lọ thuỷ tinh sạch
2.Học sinh
· Học thuộc bài 14
· Nghiên cứu trước bài 15

· Đem theo mẫu vật theo yêu cầu của giáo viên
III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
a. Trình bày qui trình thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả?

b. Khi tiến hành bón thúc cho cây ăn quả cần lưu ý điều gì?
3.Bài mới 
Các em đã từng uống những loại nước trái cây nào?

Để biết xem nước trái cây mà các em uống và nước xi rô quả khác nhau như thế nào và cách làm xi rô quả ra sao? Chúng  ta cùng nghiên cứu bài thực hành số 15. Làm xi rô quả

	HĐ1. Tìm hiểu về qui trình thực hành làm xi rô quả

- Đưa cho HS xem nhiều loại quả mơ, hoặc dâu gồm quả chín tươi nguyên vẹn, quả còn non, quả bị giập nát, quả bẩn…

· Yêu cầu HS chọn những quả thích hợp và giải thích tại sao lại chọn như vậy?

· Để nước quả đảm bảo vệ sinh và có chất lượng thì xử lí quả như thế nào?

· Theo em nên xếp quả với đường vào lọ như thế nào là hợp lí nhất? Tại sao?

· Tại sao ta chọn tỉ lệ  là 1kg quả: 1,5kg đường mà không chọn tỉ lệ khác?

· Tại sao phải đậy kín lọ sau khi xếp quả xong?

· Sau khi tiến hành xong, ta bảo quản sản phẩm như thế nào?

· Theo em  khoảng bao lâu chúng ta có thể dùng nước quả này?

· Tại sao sau khi chắt hết nước chúng ta lại thêm đường với tỉ lệ ít hơn ban đầu?

· Theo em, bản chất của quá trình làm xi rô quả là gì?

· Giới thiệu nếu bảo quản tốt thì món thức uống này có thể dùng trong 6 tháng

· Giới thiệu nếu dùng một loại trái cây làm xi rô quả thì nước quả của chúng ta khá đơn điệu, mùi vị cũng không đa dạng và hấp dẫn. Chúng ta có thể kết hợp một vài loại quả để tăng thêm hương vị cho nước quả của chúng ta như kết hợp chuối, chanh; kết hợp táo, quất… 

· Em hãy so sánh sự khác biệt giữa nước trái cây đóng hộp mà ta uống hàng ngày với nước trái cây chúng ta tìm hiểu hôm này?
· TL: Nước trái cây đóng hộp thực chất chỉ là hương vị tổng hợp, uống nhiều có thể gây hại cho sức khoẻ, còn nước quả chúng ta làm hôm nay là nước trái cây thiên nhiên, rất có lợi
HĐ3. Tổ chức thực hành

GV làm mẫu và nhắc lại những điều cần lưu ý cho HS rõ
Hướng dẫn HS đem đầy đủ vật liệu dụng cụ thực hành cho kì sau:

· Lọ thuỷ tinh

· Đường và quả theo đúng tỉ lệ

· HS có thể chọn những loại quả mình yêu thích, có thể dùng một loại quả hoặc kết hợp nhiều loại

Quả phải được chuẩn bị trước: rửa sạch, gọt vỏ (nếu cần)
	I. Giai đoạn hướng dẫn ban dầu

1. Qui trình thực hành

Bước 1. Lựa chọn quả đều, không bị giập nát, rửa sạch, để ráo nước

Bước 2.Xếp quả vào lọ, cứ một lớp quả, 1 lớp đường, sao cho lớp đường phủ kín quả. Tỉ lệ 1kg quả cần 1,5kg đường. Sau đó đậy kín và để ở nơi qui định.

Bước 3. Sau 20-30 ngày, chắt lấy nước. Sau đó cho thêm đường để chiết cho hết dịch quả, lần này lượng đường ít hơn, tỉ lệ kg quả cần 1 kg đường. Sau 1-2 tuần, chắt lấy nước lần thứ hai.

Đổ lẫn nước của hai lần chắt với nhau sẽ được loại nước xi rô đặc, có thể bảo quản được trong 6 tháng.

II. Giai đoạn tổ chức thực hành

  - Nhắc lại các bước thực hành


4. Củng cố: Theo từng phần
Chọn câu đúng nhất

- Làm xi rô quả cần chọn tỉ lệ đường:quả là

A.1:1,5 

B.1:1 

C.1,5:1 

D.Bao nhiêu cũng được

- Nếu đường ít sẽ có tác hại

A.Nước quả lạt

B.Nước quả dễ bị hỏng, giảm chất lượng, không bảo quản được lâu

C.Không thể làm nước quả được

D.Lâu có nước quả

- Cần chắt lấy nước quả lần 2 vì

A.Lần đầu dùng không đủ

B.Lần thứ nhất dùng không tốt cho sức khoẻ

C.Dùng cả hai lần mới đúng cách

D.Tận dụng triệt để dịch quả
5. HDVN:
- Học bài 15
- Chuẩn bị vật liệu dụng cụ thực hành theo yêu cầu
So¹n

Tiết 32 - Bài 15
 Thực hành: LÀM XI RÔ QUẢ
(TIẾT 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Làm được xi rô quả theo đúng yêu cầu kĩ thuật

· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế ở gia đình 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· 1kg sơri, 1,5kg đường cát

· Lọ thuỷ tinh sạch
2.Học sinh
· Học thuộc bài 15
· Đem theo mẫu vật theo yêu cầu của giáo viên
III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
Trình bày qui trình thực hành làm xi rô quả
3. Bài mới

Các em đã từng uống những loại nước trái cây nào?

Để biết xem nước trái cây mà các em uống và nước xi rô quả khác nhau như thế nào và cách làm xi rô quả ra sao? Chúng  ta cùng nghiên cứu bài thực hành số 15. Làm xi rô quả

	HĐ1. Tổ chức thực hành 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của từng cá nhân

- Hướng dẫn, uốn nắn những HS chưa thực hiện được
GV làm mẫu và nhắc lại những điều cần lưu ý cho HS rõ
Hướng dẫn HS làm đầy đủ các bước mà GV hướng dẫn:

· Lọ thuỷ tinh

· Đường và quả theo đúng tỉ lệ

· HS có thể chọn những loại quả mình yêu thích, có thể dùng một loại quả hoặc kết hợp nhiều loại

Quả phải được chuẩn bị trước: rửa sạch, gọt vỏ (nếu cần)
HĐ3.Tổng kết và đánh giá thực hành
HS: Ngõng lµm việc 

HS vệ sinh tay chân, dụng cụ thực hành
GV nhận xét các nhóm thực hành
	I Giai đoạn tổ chức thực hành

Mỗi nhóm HS tự hoàn thành 1 lọ si rô đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
II. Giai đoạn kết thúc thực hành

Đánh giá buổi thực hành, tinh thần, thái độ tham gia thực hành




4. Củng cố:
Khi tiến hành làm xi rô quả em rút ra được kinh nghiệm gì?
5. HDVN:
- Học lại bài 12,13,14
- Chuẩn bị cho tiết sau thực hành tổng hợp lấy điểm kiểm tra.
+  Nội dung như sau:

a. Đem theo cuốc, xẻng, 1 cây con

b. Nhận biết 2 loại sâu , 2 loại bệnh qua tranh

c. Trồng được 1 cây ăn quả theo đúng qui rình kĩ thuật

d. Đào rãnh bón phân cho cây ăn quả theo đúng qui trình kĩ thuật
 KiÓm tra;45' 
i. phÇn tr¾c nghiÖm

 C©u1 H·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ®Çu ch÷                       

            c¸i( a, b, c, d,…):       Quy tr×nh trång c©y ¨n qu¶:

A.  §µo hè trång         §Æt c©y vµo hè       Bãc vá bÇu       LÊp ®Êt       T­íi n­íc.

B . §µo hè trång         Bãc vá bÇu        §Æt c©y vµo hè        LÊp ®Êt       T­íi n­íc.

C . §µo hè trång         §Æt c©y vµo hè        LÊp ®Êt         T­íi n­íc.

D . §µo hè trång         Bãc vá bÇu          §Æt c©y vµo hè            LÊp ®Êt.  

C©u 2: H·y ®iÒn néi dung vµo s¬ ®å c©m sau:

Quy tr×nh chiÕt cµnh nh©n gièng  c©y ¨n qu¶:



C©u 3: H·y lùa chän ph­¬ng ¸n ®óng b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ®Çu c©u:

C©y ¨n qu¶ cã mói cÇn ph¶i bãn ph©n thóc khi nµo?

                 A . Sau khi h¸i qu¶ vµ tØa cµnh.            B . §ãn tr­íc khi hoa në.

                 C . Bãn nu«i qu¶.                                  D . C¶ 3 ph­¬ng ¸n trªn.
C©u 4:H·y khoanh trßn vµo ph­¬ng ¸n mµ em cho lµ sai:

                              Mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói:
A. BÖnh vµng l¸ h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói.                       C . RÇy xanh.                                               B . BÖnh loÐt h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói.                                                      

II. PhÇn tù luËn:
C©u 5:  Nªu quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶?

C©u 6: Nªu nguyªn nh©n g©y bÖnh cho c©y ¨n qu¶?Nªu c¸c c¸ch phßng trõ bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶?
i. phÇn tr¾c nghiÖm


C©u 1: C©u 1: (0,5®) B

C©u 2: (1,5®)Chän cµnh chiÕt.

· Khoanh vá.

· Trén hçn hîp bã bÇu.

· Bã bÇu.

· C¾t cµnh chiÕt
C©u 3: (0,5 ®)  D
C©u 4: (0,5®)  C

II. PhÇn tù luËn:


C©u 5:(2,0 ®) Quy tr×nh bãn ph©n thóc.




B1: X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n




B2 : Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n




B3: Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt kÝn.

 


B4: T­íi n­íc.


C©u 6:(3,0 ®) Quy tr×nh lµm xi r« qu¶:

Bước 1. Lựa chọn quả đều, không bị giập nát, rửa sạch, để ráo  nước
    Bước 2.Xếp quả vào lọ, cứ một lớp quả, 1 lớp đường, sao cho lớp đường phủ       kín quả. Tỉ lệ 1kg quả cần 1,5kg đường. Sau đó đậy kín và để ở nơi qui định.

    Bước 3. Sau 20-30 ngày, chắt lấy nước. Sau đó cho thêm đường để chiết cho hết dịch quả, lần này lượng đường ít hơn, tỉ lệ kg quả cần 1 kg đường. Sau1-2 tuần, chắt lấy nước lần thứ hai.

Đổ lẫn nước của hai lần chắt với nhau sẽ được loại nước xi rô đặc, có thể bảo quản được trong 6 tháng.


C©u 7: (2,0 ®)* Nguyªn nh©n g©y bÖnh cho c©y:



- Cã thÓ do sinh vËt nh­ nÊm, vi khuÈn, vi rót còng cã thÓ do ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh«ng thuËn lîi hoÆc thiÕu chÊt dinh d­ìng




* Phßng trõ:




- B»ng thuèc ho¸ häc




- Bãn ph©n ®Ó cung cÊp ®ñ chÊt dinh d­ìng
4. Cñng cè: 
GV nhËn xÐt chung vÒ giê kiÓm tra cña c¶ líp.

- Thu bµi kiÓm tra.

5. DÆn dß:

- VÒ nhµ häc bµi. TiÕn hµnh lµm ë t¹i gia ®×nh.

- ChuÈn bÞ kiÕn thøc cho giê sau «n tËp häc kú II.

So¹n 
Tiết 33 
Ôn tập: LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH
(Tiết 1)

	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Hệ thống hoá được kiến thức về kỹ thuật trồng cây ăn quả.

· Phân biệt được quy trình sản xuất và quy trình trồng một cây ăn quả
· Vận dụng được kiến thức đã học, tham gia cùng gia đình trong việc trồng chăm sóc, thu hoạch cây ăn quả trong vườn.
· Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế ở gia đình 


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học
· Bảng phụ
2.Học sinh
· Học thuộc bài 10 - bài 15
III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
Xen kẽ trong giờ
3. Bài mới
	Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức

? Xác định những điểm khác nhau của cây xoài và cây chôm chôm về những nội dung sau:

- Đặc điểm thực vật
- Yêu cầu ngoại cảnh
- Kỹ thuật trồng
- Kỹ thuật chăm sóc
- Thu hoạch, chế biến, bảo quản.

Hoạt động 2: Xác định quy trình khái quát trồng cây ăn quả

? Để xây dựng được biện pháp kỹ thuật trồng loại cây ăn quả nào đó ta cần hiểu biết thêm những gì?

? Qua 5 loại cây trồng đã học em thấy mỗi cây ăn quả có đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh như thế nào?

? So sánh về thời điểm thu hoạch, phương pháp thu hoạch, cách bảo quản chế biến của cây xoài và cây chôm chôm

	I. Xác định điểm khác nhau trong kỹ thuật trồng cây

Các biện pháp

Cây xoài

Cây chôm chôm

Lựa chọn giống

PP nhân giống

Chọn thời vụ

Khoảng cách cây
Hố trồng cây
Bón lót

Làm cỏ, vun xới

Bón thúc

Tưới nước

Tạo hình

Tỉa cành

Phòng trừ sâu bệnh
2. Quy trình trồng cây ăn quả

- Đặc điểm cây ăn quả: 

+ Giá trị dinh dưỡng
+ Đặc điểm thực vật
+ Yêu cầu ngoại cảnh
- Kỹ thuật trồng: 

+ Giống: - Phương pháp nhân giống
               - Lựa chọn
+ Trồng: - Thời vụ
 - Khoảng cách
 - Hố trồng
 - Bón lót
+ Chăm sóc
-  Làm cỏ, vun xới
- Bón thúc

- Tưới nước
- Tạo hình tỉa cành
- Phòng trừ sâu bệnh

+ Thu hoạch bảo quản chế biến
- Thời điểm thu hoạch
- Phương pháp thu hoạch
- Cách bảo quản

- Cách chế biến   


4. Củng cố: Giáo viên củng cố theo nội dung phần ôn tập
5. HDVN:

- Ôn tập phần thực hành giờ sau ôn tập tiếp.
So¹n 
Tiết 34 
Ôn tập: LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH
( Tiết 2)
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Nắm vững các khâu cơ bản các nội dung trong từng khâu và yêu cầu kỹ thuật của từng nội dung trong kỹ thuật nhân giống ( chiết, ghép, dâm), kỹ thuật tròng, kỹ thuật bón phân thúc cho cây ăn quả, kỹ thuật làm siro quả.

· Rèn luyện kỹ năng làm thực hành


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Bảng phụ
2.Học sinh
· Ôn tập lai những bài đã thực hành
III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ
Xen kẽ trong giờ

3. Bài mới
	Hoạt đông 1: Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống

? Kể tên các phương pháp nhân giống cây ăn quả? 

? Nêu cách chọn cành chiết
? Tại sao khi bóc khoanh vỏ phải bóc sát đến phần gồ?

? Vì sao rễ phụ chỉ mọc ra ở phần trên chỗ cắt?

? Hỗn hợp bó bầu thường gồm những thành phần gì?

? Kể tên các loại cây dùng phương pháp giâm?
? Kể tên các kiểu ghép?
Học sinh thực hiện 1 cành chiết 1 cành ghép đúng yêu cầu kỹ thuật
? Nêu các bước ghép mắt?

Hoạt động 2: Tìm hiểu kỹ thuật trồng

? Nêu quy trình trồng cây ăn quả
Hoạt động 3: Tìm hiểu kỹ thuật bón thúc

? Nêu quy trình bón phân thúc cho cây

Hoạt động 4: Tìm hiểu cách làm xirô quả
? Nêu các cách làm xirô quả
	I. Kỹ thuật nhân giống
1. Chiết cành

Chọn cành chiết đường kính 1-3 cm, có 1 - 2 năm tuổi, độ dài 40 - 60cm cành xiên chỗ nhiều ánh sáng, mập không sâu bệnh.

Khoanh vỏ: dài 1,5 - 2 lần đường kính cành chiết. Cách gốc cành 15 - 20cm

Bó bầu

Cắt cành chiết.

2. Giâm cành

3. Ghép
a. Ghép cành

Ghép đoạn cành, ghép áp, chép chẻ bên, ghép nêm.

b. Ghép mắt

Ghép chữ T, I, U, ghép mắt nhỏ có gỗ
+ Các bước ghép mắt.
- B1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép
- B2: Cắt mắt ghép.

- B3: Ghép mắt

- B4: Kiểm tra sau khi ghép.

II. Kỹ thuật trồng cây ăn quả

- B1: Đào hố đất
- B2: Bón phân lót vào hố
- B3: Trồng cây

+ Đào hố trồng
+ Bóc bỏ vỏ bầu cây

+ Đặt bầu cây vào giữa hố
+ Lấp đất cao hơn mặt bầu từ 3 - 5cm và ấn chặt.
+ Tưới nước.

III. Kỹ thuật bón phân thúc cho cây
- B1: Xác định vị trí bóng dâm

- B2: Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

- B3: Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất.

- B4: Tưới nước
IV. Kỹ thuật làm xirô quả
- B1: Lựa chọn quả đều không dâp nát, rửa sạch để ráo, lọ rửa sạch để khô
- B2: Xếp quả vào lọ, một lớp quả một lớp đường, tỷ lệ 1:1,5

- B3: Ngâm quả sau 20 - 30 ngày chắt lấy nước thêm đường ngâm 1-2 tuần chắt lấy nước lần 2.


4. Củng cố:
Giáo viên củng cố theo nội dung phần ôn tập

5. HDVN:

- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức. Giờ sau kiểm tra học kỳ II.

So¹n 
Tiết 35 
KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
( Lý thuyết và thực hành )
	Ngày giảng
	
	
	

	lớp - sĩ số
	9A
	9B
	9C


I.Mục tiêu bài học

	Qua bài này, học sinh phải:

· Đánh giá được kết quả học tập của học sinh
· Rút kinh nghiệm về cách dậy của giáo viên và cách học của học sinh để có biện pháp cải tiến phù hợp.

· Rèn luyện kỹ năng trình bày bài


II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

· Câu hỏi, đáp án
2.Học sinh
· Ôn tập lại những bài đã học
III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp 
2. Bài mới: ph¸t ®Ò kiÓm tra
KiÓm tra cuèi n¨m häc                          
(Thêi gian 45ph )
I. PhÇn tr¾c nghiÖm:(4 ®)                                        
 A.Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n tr¶ lêi mµ cho lµ ®óng:(2 ®)
C©u 1: Khi bãn ph©n lãt cho c©y ¨n qu¶ nÕu ®Êt chua phÌn ta bãn thªm:


A. Ph©n l©n.

 B. v«i .

C. Ph©n kali. 

D. Ph©n ®¹m.
C©u 2: C¸c b­íc ch¨m sãc cho c©y ¨n qu¶ theo em b­íc nµo quan träng nhÊt:


A. Lµm cá vun xíi.
B. Bãn ph©n thóc.

C. T­íi n­íc. 


D. T¹o h×nh söa cµnh.  
E. Phßng trõ s©u bÖnh.
G. TÊt c¶ c¸c vai trß ®Ò nh­ nhau..

C©u 3: Bä xÝt lµ lo¹i s©u h¹i c©y nh·n, v¶i ë thêi k×: 


A. S©u non.

B. S©u tr­ëng thµnh.
C. Trøng.
D. C¶ s©u non vµ s©u tr­ëng thµnh.

C©u 4: ®­êng vµ qu¶ ®Ó lµm xi r« qu¶ theo tû lÖ lµ:


A. 1,5-1.

B. 1,5-2.

C. 1-1,5. 

D. 2-1,5
B.  H·y nèi cét A víi cét B (vµ ghi theo thø tù c¸c b­íc) ®Ó cã quy tr×nh thùc hµnh ®óng:(2 ®)
	a
	b

	1.Trång c©y ¨n qu¶

2.Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶


	a, bãn ph©n lãt(…)

b, cuèc r·nh hoÆc ®µo hè(…)

c, ®µo hè ®Êt(…)

d, bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt(…)

e, trång c©y(…)

g, t­íi n­íc(…)

h, x¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n(…)


 III. Tù luËn ( 6 ®)
C©u 5 (2 ®) Nªu môc ®Ých cña viÖc bãn ph©n thóc cho c©y xoµi ? nh÷ng lo¹i ph©n, l­îng ph©n bãn thóc cho c©y xoµi ? C¸ch bãn thêi ®iÓm bãn ?
C©u 6( 2 ®)  Để trồng cây xoài đúng kỹ thuật phải chú ý những công việc gì? Khi thu hoạch quả phải làm thế nào để cây xoài lại phát triển tốt trong vụ sau?

C©u 7( 2 ®): Nªu yêu cầu ngoại cảnh của cây ch«m ch«m ? Từ những yêu cầu này có ứng dụng gì trong sản xuất?
II. Đáp án
I. PhÇn tr¾c nghiÖm:(4 ®)                                
 A.Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n tr¶ lêi mµ cho lµ ®óng:(2 ®)

	C©u 1: B
	C©u 2: G
	C©u 3: D
	C©u 4: C


B.  H·y nèi cét A víi cét B (vµ ghi theo thø tù c¸c b­íc) ®Ó cã quy tr×nh thùc hµnh ®óng:(2 ®)

	1 : c, a, e, g

	2 : h, b, d, g


III. Tù luËn ( 6 ®)
C âu 5:  (2 điểm) Môc ®Ých cña viÖc bãn ph©n thóc lµ : cung cÊp ®ñ chÊt dinh d­ìng cho c©y ¨n qu¶
Tiến hành bón phân hữu cơ và hoá học với khối lượng hợp lý phụ thuộc vào từng thời điểm bón.Cần tập trung bón khi ra hoa và sau khi thu hoạch quả. Bón lúc ra hoa bằng N-P-K khoảng 300-500g/gốc.

Cần bón theo hình chiếu tán cây vì rễ con ở đây phát triển mạnh, lông hút nhiều.
Câu 6: ( 2 điểm)

* Để trồng cây xoài cần chú ý những công việc:

 -  Chọn cây tốt đảm bào tiêu chuẩn của cây giống. Đào hố bón phân lót trước khi trồng, đến mùa xuân mùa thu trồng cây xuống hố, khoảng cách cây 8 - 10m.

* Phải giữ lại các mầm ngủ trên cành để từ mầm ngủ này sẽ ra các đợt lộc tạo thành các cành lá và hoa.

Câu 7: ( 2 điểm ) 
* Yêu cầu ngoại cảnh của cây ch«m ch«m
- Nhiệt độ: 20- 300 C là cây th ích hợp với điều kiện nóng ẩm
- Lượng mưa: 2000mm/ năm  ph ân phối đều trong năm
- Ánh sáng: rÊt cần ánh sáng 
- Đất:  thích hợp với nhiều loại đất, nh­ng ®Êt thÞt pha c¸t  lµ thÝch hîp nhÊt, tÇng ®Êt dµy, nhiÒu chÊt dinh d­ìng vµ tho¸t n­íc tèt.  PH: 4,5 - 6,5
* Ứng dụng: Chọn nơi trồng có nhiệt độ và lượng mưa ánh sáng cho phù hợp với cây ch«m ch«m ở miền Nam 

3. Thu bài: Giáo viên thu bài theo từng bàn.
4. HDVN:

Ôn lại kiến thức để phục vụ được chính ở gia đình mình

Lượng mưa





Đất


pH





Ánh sáng





Nhiệt độ





Yêu cầu ngoại cảnh của xoài





Độ ẩm


Lượng mưa





Đất





Ánh sáng





Nhiệt độ





Cây ăn qủa có múi








Kinh tế








Bảo vệ môi trường








Y học








Dinh dưỡng





Giá trị








Kỹ thuật trồng và chăm sóc





Chăm sóc


-Làm cỏ, vun xới


-Bón phân thúc


-Tưới nước


-Tạo hình, sửa cành


-Phòng trừ sâu bệnh





Trồng cây


-Thời vụ


-Khoảng cách trồng


-Đào hố, bón lót








Độ ẩm


Lượng mưa





Đất


pH








Ánh sáng





Nhiệt độ





Cây ăn qủa có múi








Kinh tế








Bảo vệ môi trường








Y học








Dinh dưỡng





Giá tri trị





Cây ăn qủa có múi





Nhiệt độ …..……





Ánh sang …………





Đất ……………..


pH ……………








Độ ẩm ……………………


Lượng mưa ……………..





Độ ẩm


Lượng mưa





Đất


pH





Ánh sáng





Nhiệt độ





Cây ăn qủa có múi








Kinh tế








Bảo vệ môi trường








Y học








Dinh dưỡng





Giá trị





Cây vải





Nhiệt độ …..……





Ánh sáng …………





Đất ……………..


pH………………








Độ ẩm ……………………


Lượng mưa ……………..





Cây xoài





Nhiệt độ …..……





Ánh sáng …………





Đất ……………..


pH………………











Lượng mưa ……………..







































































Trồng cây





Bón phân lót





Đào hố đất





� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���














Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân





Xác định vị trí bón phân





Tưới nước





Bón phân vào rãnh hoặc đào hố và lấp đất
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